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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục, hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Tư pháp về công bố thủ tục hành chính: Số 2394/QĐ-BTP ngày 03/12/2020, số 169/QĐ-BTP ngày 04/02/2021, số 524/QĐ- BTP ngày 05/4/2021, số 991/QĐBTP số 11/6/2021, số 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021, số 1170/QĐ-BTP ngày 15/7/2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1114/TTr-STP ngày 21/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện việc công khai Danh mục và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng; xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật trên Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: Số 614/QĐ-CT ngày 25/3/2019, số 2127/QĐ-CT ngày 09/9/2019, số 2603/QĐ-UBND ngày 01/9/2020, số 3339/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- TTTU, TT HĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Đài PTTH HP, Báo HP, Chuyên trang ANHP;
- Cổng TTĐTTP;
- Các Phòng: KSTTHC, NC&KTGS
- CV: KSTTHC;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Tùng


DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (178 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)
(ban hành kèm theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (23 TTHC)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Cách thức thực hiện ngoài nộp hồ sơ; nhận kết quả trực tiếp
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Sở Tư pháp
	Ủy ban nhân dân thành phố
	
	
	Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
	Dịch vụ bưu chính công ích
	

	I. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp (15 TTHC)

	1
	Thành lập Văn phòng công chứng
	Không quy định
	20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	Mức độ 4
	Nộp hồ sơ
	- Luật Công chứng năm 2014; 
- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015; 
- Thông tư số 01/2021AT-BTP ngày 03/02/2021.

	2
	Hợp nhất Văn phòng công chứng
	20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	Mức độ 4
	Nộp hồ sơ
	- Luật Công chứng năm 2014; 
- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015; 
- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021.

	3
	Sáp nhập Văn phòng công chứng
	20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	Mức độ 4
	Nộp hồ sơ
	- Luật Công chứng năm 2014; 
- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015; 
- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021.

	4
	Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
	20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	Mức độ 4
	Nộp hồ sơ
	- Luật Công chứng năm 2014; 
- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015; 
- Thông tư số 01/202LTT-BTP

	5
	Thành lập Hội công chứng viên
	30 ngày, kể từ ngày nhận được Đề án thành lập Hội Công chứng viên
	15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	
	Nộp hồ sơ
	- Luật Công chứng năm 2014; 
- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015.

	6
	Thành lập Văn phòng Thừa phát lại
	20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Lệ phí: 1.000.000 đồng
	
	Nộp hồ sơ
	- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020; 
- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020; 
- Thông tư số 223/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.

	7
	Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
	15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	
	Nộp hồ sơ
	- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020; 
- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020.

	8
	Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại
	15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	
	Nộp hồ sơ
	- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020; 
- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020.

	9
	Chuyển nhượng Văn phòng thừa phát lại
	15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tư pháp
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	
	Nộp hồ sơ
	- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020; 
- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020.

	10
	Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
	10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
	20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lên
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	
	Nộp hồ sơ
	- Luật Giám định tư pháp năm 2012; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;
- Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020.

	11
	Miễn nhiệm giám định viên tư pháp
	
	10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	
	Nộp hồ sơ
	- Luật Giám định tư pháp năm 2012;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

	12
	Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp
	10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
	10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	
	Nộp hồ sơ
	- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngay 31/12/2020;

- Thông tư số 11/2020/TT- BTP ngày 31/12/2020.

	13
	Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp
	30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	
	Nộp hồ sơ
	- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

	14
	Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
	30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
	15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	
	Nộp hồ sơ
	- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

	15
	Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
	07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp
	Ủy ban nhân dân thành phố
	Không
	
	Nộp hồ sơ
	- Luật Giám định tư pháp năm 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp năm 2020;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013;

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

	II. Lĩnh vực Hành chính tư pháp (08 TTHC)

	1.
	Nhập quốc tịch Việt Nam
	105 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời thực tế giải quyết hồ sơ tại Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền)
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp
	3.000.000 đồng (miễn lệ phí đối với: Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Việt Nam; Người không quốc tịch có hoàn cảnh kinh tế khó khăn).
	
	
	- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020;

- Thông tư số 02/2020/TT- BTP ngày 09/04/2020.

	2
	Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước
	80 ngày làm việc (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền)
	05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp.
	Sở Tư pháp
	2.500.000 đồng (miễn lệ phí đối với: Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam; Người mất quốc tịch có hoàn cảnh kinh tế khó khăn).
	
	Nộp hồ sơ
	- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016; 
- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020;

- Thông tư số 02/2020/TT- BTP ngày 09/04/2020.

	3
	Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước
	70 ngày làm việc (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền)
	05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp.
	Sở Tư pháp
	2.500.000 đồng
	
	Nộp hồ sơ
	- Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020;

- Thông tư số 02/2020/TT- BTP ngày 09/04/2020.

	4
	Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng
	236 ngày làm việc (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại tại Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền)
	- Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến đối với việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi (đối với trẻ em thuộc diện thông qua thủ tục giới thiệu): 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình.

- Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình.
	Sở Tư pháp
	- 9.000.000 đồng/trường hợp.

Trường hợp nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi thì từ trẻ em thứ hai trở đi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài.

- 50.000.000 đồng/trường hợp.

Trường hợp nhận trẻ em bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo thì được miễn nộp chi phí.
	
	Nộp hồ sơ
	- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019;

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016;

- Thông tư số 10/2020/TT- BTP ngày 28/12/2020;

- Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 7/9/2012;

- Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 7/9/2012

- Thông tư số 21/20117TT-BTP ngày 21/11/2011; 
- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

	5
	Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi
	95 ngày làm việc (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền)
	Thời gian Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình.
	Sở Tư pháp
	+ Áp dụng mức giảm 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài: 4.500.000đ/ trường hợp nhận 01 trẻ em làm con nuôi. 
+ Trường hợp đồng thời nhận 02 trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi: được lựa chọn áp dụng mức giảm lệ phí như trên hoặc áp dụng mức giảm 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài từ trẻ em thứ 02 trở đi được nhận làm con nuôi.
	
	
	- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019;

- Thông tư số 10/20207IT- BTP ngày 28/12/2020;

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016;

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.
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	Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
	03 ngày làm việc
	02 ngày làm việc
	Sở Tư pháp
	Không
	
	
	- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016;

- Thông tư số 10/2020/TT- BTP ngày 28/12/2020;

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

	7
	Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
	55 ngày làm việc
	15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định cho trẻ em làm con nuôi.
	Sở Tư pháp
	4.500.000 đồng/trường hợp
	
	
	- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Thông tư số 10/2020/TT- BTP ngày 28/12/2020;

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016;

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

	8
	Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi
	Không quy định
	Không quy định
	Sở Tư pháp
	Không
	
	
	- Luật Nuôi con nuôi;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011;

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020.
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B.THU TUC HANH CHINH THUOC THAM QUYEN CUA SO TU PHAP (93 TTHC)

Cach thirc
thye hién
ngoai njp l}é
so, nhan k("%t
» Pia -qua tryc ti€p
Tén thi tuc hanh Tho:l, .| diém Fhl’, Dich | Dich - . P
TT hinh han giai th I¢ phi v vi Can cir phap ly
cun quyét we (néu co) v :
hién cong bu’uh
trye | chin
tuyén | cong
mirc d§| ich
34
. Linh vire Luét sw (14 TTHC) .
- Luét Luat su ndm 2006;
. - Nghi dinh s6 123/2013/ND-
Ping ky hoat dong ‘ Sé . (CPngdy 14/1022013;
1 | ctatdchichinh l;&“fiaéyc Tu 525?100 IE " Thong tu sb 022015/TT-
nghé ludt su | phap & BTP ngay 16/01/2015;
- Thong tr s6 47/2019/TT-
BTC ngay 05/8/2019.
Thay d 31 ndi dung - Luat Luat Swr nam 2006;
) | dmgijhoatdong | Khong | >0 | 50000 NOp [ pong 1 o0 Do /T
ciia tb chirc hanh quy dinh dong ho so neay Z ’
nghé At su phap - Thoéng tu sO 47/2019/TT-
, : BTC ngay 05/8/2019.
Thay di ngui dai - Luat Ludt su nim 2006
dl.én_yﬂleo fl“é Lt | Nehi dinh s6 123/2013/ND-
o | ciaVenphong gt | 0smgay | SC | 50000 Nop | -ngay 1471072013,
su, cong ty ludt trach | 1am viée iu ddng hd so ig;l:lsong‘ ui 68;()) 1(/)%%(?51 ST-
nfuém hitu han mot o " Thong tu 8 472019/TT-
thanh vién BTC ngay 05/8/2019.
Thav dbi neudi dai - Luét Luét su ndm 2006;
diéaytheo i‘; Pt | Nehi dinh s6 123/2013/ND-
A Peopadp ‘ S& . (CPngay 14/10/2013;

4 cua cong ty trach 05 ngay Tu 50.000 Nép | Théne tr s 02/2015/TT-
nhiém hitu han hai | lam viéc ; dong | hd so S 160105,
thanh vién tré Ién | Phap S e 16/01 4/127(,?21& oI
A a ’ - Thong tu s -

cOng ty ludt hop danh BTC ngay 05/8/2019..
biéng ky hoat dong & - Lufit Luft su nédm 2006
5 | chachinhanhciatd | 07ngay Tu 50.000 Nop + Nghi dinh s6 123/2013/ND-
chirc hanh nghé lam viéc hi dong ho so (CP ngay 1471022013,
Tudt su  Pp . Thong tu sb 02/2015/TT-








BTP ngay 16/01/2015;

L Théng tr sb 47/2019/TT-
] BTC ngay 05/8/2019.
Dang ky hanh nghé 5 S¢ ~_ | Luat Luét sir ndm 2006
6 | ludtsuvéitwcich ](;Zn nfiiy Tu Khéng ﬁf"p L Thong tur s 02/2015/TT-
c4 nhan MVIEC | phép ©59 IBTP ngay 16/01/2015.
- Luét Luét sgr n{u{l 2006;
, n - Ludt sira d6i, bo sung mét
g | Dinglyhoatdong | 1 pgay 35| 2000000 Nop kb didu cla Luat Ludt su
3 g ) 4 u 2 ' A .
ty ludt nuéc ngod lam viéc phép dong hé so nﬁm?OlZ, .
' - Thong tu s6 220/2016/TT-
BTC ngay 10/11/2016.
- Luit Luét su nér{x 2006;
2 a L Luat stra d6i, bd sung mét
gf:;’ g;;%‘}‘l’:agt S5 _bb ditu cta Lupt Luft su
8 dong cia chi nhénh 05 ng.é y Tu 1.000.000 Nop ram 2.01.2; :
n . | lamviéc . dong hé so | Nghi dinh s6 123/2013/ND-
cdng ty ludt phép CP ngay 14/10/2013;
nudc ngoai [ Théng tu s6 220/2016/TT-
BTC ngay 10/11/2016.
S& " . a1 A
9 | Hop nhit cong ty lugt | 10 ngay p};gp Khéng lgoslz clgi};é 3411113] ?% ,%3122.013/1\113
S& . ey A
10 | Sap nhap cong ty luat | 10 ngay p}l‘:p Khéng }1N6(?s% Cyi];égl?];/?% /;%)3;/32'013/NB
Chuyén d6i cong ty
Judt trach nhiém hir S5 )
11 | hanvacongtyludt | 07 ngay Tu Khon Nop | Nghi dinh s0 123/2013/ND-
hop danh, chuyén ddi | lamvige | . & hd so ICP ngiy 14/10/2013.
van phong ludt su pHap
thanh cong ty lujt
cia cing by Mt Vi 8¢ P Nehi diob 6 123/2013/ND-
12 | Nam chuyén a8 tir 97 ngiy Tu 50£000 I\;Iép CPI}géy 1l 9/2013;
o v lut oude lamviéc | . dong ho so -'I"l‘zong tr so 47/2019/TT-
A PRy BTC ngiy 05/872019.
ngoai
“Nghi dinh s6 123/2013/ND-
Dang ky hoat dong S5 CP ngay 14/10/2013;
13 | clachinhinh cia 07 ngay Tu 600.000 Nop +Thong tr so 02/2015/TT-
cong ty ludt nuée lam viéc ha dong ho so BTP ngay 16/01/2015;
ngoai tai Viét Nam phap -Thong tr s& 220/2016/TT-
BTC ngay 10/11/2016.
Cip lai Gidy ding ky Sg - Luft Luft sw nim 2006,
14 | hoatdongciachi | 10ngdy | o | 2.000.000 Nop Lujt sira d6i, bd sung mot s6
nhanh, c¢dng ty ludt lam viéc \ dong h6 so diéu cia Luit Luit su nim
. phéap -
nudc ngoal 2012,

P








L Théng tu s6 17/2011/TT-

BTP ngay 14/10/2011,
L Thong tr sb 220/2016/TT-
: BTC ngay 10/11/2016.
I1. Linh vige Cong chimg (14 TTHC) -
< - , Luit Céng chimg nim
hélia“gn glgé mlc’az‘; 07 nghylim | v Knong | Mic | Nophd poi4;
chimg viée phip ' 463 s0¢ | Thong tuso 04/2015/TT-,
BTP ngay 15/4/2015.
bing ky tap su | s CA oo o |
lai hanh nght cong | ., .. S& [ Luét Cong chimg nam
, . ngay lam o Nép hd 2014;
ching sau khi cham | =~ 1z Tu | Khong so | Thong tu s 04/2015/TT-
dat tp su haoh phdp BTP ngay 15/4/2015
nghé céng chimng
Thay dbi noi tap
su hanh nghé cong |-
chimg tir t& chirc
hanh nghé cong Ss _ t Luét Cong chimg nim
chimg ndy sang td | 05 ngay lam Tu Khone | Muc | Nophd po14; ’
chic hinh nghé|  viéc v € | 464 | so | Thongtusd 0472015/TT-
cong chimg khic paap BTP ngy 15/4/2015;
trong cung mot
tinh, thanh phd truc
thudc trung uong
- D& véi
trudng  hop
ngudi tap sy
thay ddi noi
tip sy sang td
Thay ddi.noitdp ichirc  hanh
sur hanh nghé cbng jnghd  cong
chimg tir & chic [chimg tai
hanh nghé cong ftinh, thanh
ching tai tinh, [pho tnre N , o
thanh phd trc |thude trung | S& Mite | Nop b ;_Jﬁ_at Cong chimg nam
thugc trung uong fuwong khac: | Tu Khong 453 so Th(“;ngursé 0472015/TT-
ndy sang to chic |thdi han 05| phép - E:"J'I‘Pn v 15/4015
hanh nghé cOng |ngay lam gay '
chimg tai tinh, |viéc.
thanh phbé truc |- Db véi
thugc trung wong |trudng hop ;
khéc ding ky tdp
sy sau khi
thay dbi noi
dd diang ky
tAp su: trong
thoi han 07
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ngay lam
viéc
SV . Luft Cong ching ndm
héfhhml:gilg tagﬁliLgI 05 ng.a‘i y lam '?"g Khéng Mic | Nop hd 014, ‘ '
chimg : viéc phép do 4 so  }-Thong tu s6 04/2015/TT-
BTP ngay 15/4/2015
- Luat Cong chimg nam
bing ky tham S8 . 2014 )
dur kiém tra ket qua 15 ngay Tu 3.500.000 | Mirc | Nop ho - Théng tu s0 04/2015/TT-
tdp sy hanh nghé | ohép dong o3 so  [BTP ngay 15/42015;
cbng chimg - phap ‘ | Théng tur s6 257/2016/TT-
BTC ngay 11/11/2016.
- Ludt Cong chimg nidm

Ping ky hanh . S& = L POl
nghé vi clp thé 07 ngay lam Tu 100.000 | Muc | Nop hd +Thong tu so 01/2021/TT-
cong chimg vién vigc phép dong | do4 so  [BTP ngay 03/0222021;

' i - Théng tur s6 257/2016/TT-
BTC ngay 11/11/2016.
- Ludt Cong chimg nam
) & ‘ 2014 '

Cép lai thé cong | 05 ngay lam Tu 100.000 | Muc | Nop hd - Thong tu s6 01/2021/TT-

ching vién viéc h4 ddng do4 SO FBTP ngay 03/02/2021,
| phap | Thong tir s 257/2016/TT-
BTC ngay 11/11/2016.

Xoa ding ky '
hanh nghé va thu ,
hdi thé cong chimg p Luit Céng chimg nim
vién trong trudng . S& . ~ 1x [2014;
hop cong ching 05 n\%i?é lam Tu Khéng I(;/{u; Nop o | Théng tw 6 01/2021/TT-
vién khéng con ; phép v 9 IBTP ngay 03/0222021;
hinh nghé tai tb
chiic hinh nghé
cOng chirng

- Luit Cong chimg pam

Ping ky hoat C . , o 2014A; )
dong VD phor{g 10 ngi}dﬂm S& . OO‘Q 000 M:nr Nop-hd_-Théng turs6.0120217T-
c (“;ng chitng viéc Tuphap| dong d64 so [BTP ngy 03/02/2021;

- Thong tu s6 257/2016/TT-
BTC ngay 11/11/2016.
+) 500.000 - Ludt Cong chimg nim
d/hd so dbi 0014;

Thay ddi nbi gy |voi tudng b Nghi  dinh b
dung ding ky hoat | 07 ngay lam Tu hgp cép laif Mac | Nop ho [29/2015/ND-CP ngay
déng cla Vian viéc hé Gidy dang| 463 so  [15/32015;
phdng cong chimg PAR N1y hoat  Thong tr s6 01/2021/TT-

dong  khi BTP ngay 03/02/2021;
thay  dbi Théng tr sb 257/2016/1'1‘/-,/
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tén goi, dia

BTC ngay 11/11/2016. |

chi tru s@,
Trudmg
Vin phong
cdng
chirng
+)  Khong
thu phi dbi
véi trudng
hop  ghi
nhin ndi
dung thay
ddi  ding
ky  hoat
dong  khi
thay  ddi
cdng
chimg vién
hop danh
hodc cong
chimg vién
lJam wviéc
theo ché @
hop déng
- Tuat Cong chimg ndm
"014; )
Dang ky hoat Sy . FNghi dinh 50 29/2015/ND-
12 dong cia Vin| 10ngaylam | Tu 1.000.000 | Mirc | Nopho [CP ngay 15/3/2015;
phong cdng chimg viéc hi dong do 4 so | Théng tir s& 01/2021/TT-
hop nhit phap . BTP ngay 03/02/2021;
= } Théng tir s6 257/2016/TT-
BTC ngay 11/11/2016.
FLudt Céng chimg nidm
2014;
Thay @i noi L Nghi dinph &b
dung dang ky hoat T . A 1x 2972015/ND-CP ngay
13 | dong  ota  van | 07 nEdylam | pC >0 I(;’I,“: NOp 8o {6 nois:
phong cong chimg viee phép e © 1 Théng tur s6 01/2021/TT-
nhén sap nhip BTP ngay 03/02/2021;
- Thong t s8 257/2016/TT-
IBTC ngay 11/11/2016.
Thay dbdi nbi -Luat Céng chimg nim
dung ding ky hoat & . R014;
|4 |dOng cia Van| 07ngylam | 500.000 | Mic | Nopho f Nghi dinh 6
phong cdng chimg viéc hi dong do4 so  2922015/ND-CP ngay
nhan chuyén phap | 15/322015;
nhirong -Thong tr s§ 01/2021/TT-

A
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BTP ngay 03/02/2021;
| Théng tu sb 257/2016/TT-
BTC neay 11/11/2016,

IIL. Linh vuc Tw vin phap luit (06 TTHC)

L Nghi diph s
77/2008/ND-CP ngay
(167772008, ]
_ ) . Nghi dinh sb
iﬁgﬁ"%‘ﬁg O5ngdy | S& | Khéngquy | Mic I‘}Il%p 0SR012ZND-CP ngay
vin ph fp la | lmviéc| Tuphip | divh 463 | o 222012
~ - Thong tr sb 01/2010/TT-
[BTP ngay 09/02/2010;
- Thong tir s6 19/2011/TT-
IBTP ngay 31/10/2011.
. Nghi diph s6
Ping ky hoat dong _ [IR008NDCP ngay ||
D L \ \ n , Nop |16/7/2008,;
cho chi nhanh cia | 05 ngay S& Khéng quy { Miic 3 A %
Trung tim tu vin | 1am viéc | Tu phép dinh dp3 | DO [ Thoog w6 01/20107TT-
phap hudt ' ' so  BTP ngay 09/02/2010;
~ L Thong tr sb 19/2011/TT-
BTP ngay 31/10/2011.
. Nghi dinh s
Thay dbi ndi dung 77/2008/ND-CP ngly
dang ky hoat déng . . A . Nop (16/7/2008;
cua Trung tim tur I(Zn nfiaé}; Tusp(;lép Kh(()j{llthuy 1;/21; hd [Théng tu sb 01/2010/TT-
van phap luét, chi ' ‘ ' so [BTP ngay 09/02/2010;
nhanh - Théng tr s& 19/2011/TT-
BTP ngay 31/10/2011.
- Nghi dinh 6
7772008/ND-CP ngay
16/772008;
Cipthétuvénvién | 05ngay | S Khong quy | Mic | QP |-NNebidinhso052012/ND-
hap luat 1am viéc | Tu pha dinh do3 | N0 [CPngiy 02022012
phap s ; paap | G : so |-Théng tr sb 01/2010/TT-
' IBTP ngty 09/0272010;
L Thong tr s6 19/2011/TT-
BTP ngay 31/10/2011.
‘ , Nop [ Nehi dinh s0 77/2008/ND-
Thu héi thé tw vin | 07 ngay S& Khéng quy | Mirc hsp CP ngay 16/7/2008;
vién phap luat lam viéc | Tu phap dinh 3 w & Thong tu s6 0172010/ TT-
BTP ngay 09/02/2010.
Cplaithétuvin | 07ngly| S | Knongauy | Mic | NP |- Théngtrsd 012010TT-
vinphdp ludt | lamviéc | Tuw phép dinh 63 Sg BTP ngay 09/02/2010.

IV. Linh vuee Tro giup phap ly (12 TTHC)

A
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Lya chon, ky hop
dong vdi ludt su

- 10 ngay ké tir
ngay hét han
ndp hd so, Td
danh gid ludt
su phai hoan
thanh viéc
danh gia.
Truong hop
cin thiét, c6
thé kéo dai
thoi gian danh
gia phung
khéng qua 03
ngay lam viéc.
- Trung tim
Trg giup phép
ly c¢6 tréch
nhiém thdng
bao két qua Iya
chon dén cic
ludt su da ndp
hd so. Trong
thdi han 10
ngy ké tu
ngay  thong
bao, luit su
dugc lua chon
c6 trich nhiém
ky hop dong
vét Trung tam,
trr trudng hop
c6 ly do chinh
dang thi c6 thé
kéo dai nhung
khong qua 15
ngly k& tir
ngay nhén
dugc  thong
bao

Trung tdm

Trg giap
phaply

Nha nudc

Khéng

~

Nop

SO

- Luét Trg gitp phap 1y nam
2017,

| Théng tr sb 08/2017/TT-
BTP ngay 15/11/2017.

L Théng tr sé 03/2021/TT-

BTP ngay 25/5/2021.

Lua chon, ky hop
ddng véi t chire
hanh nghé Iuét su,
t5 chirc t vin
phép luat

- 10 ngayké
tir ngiy hét
han ndp hd
so, T6 danh
gid td chic
phat hoan
thanh  viéc
danh gid,
Trudng  hop

Sé
Tu phép

Khong

Nop
ho
SO

-Luét Trg gitp phap Iy ndm
2017;

L Thong tu sb 08/2017/TT-
BTP ngay 15/1122017;

- Thong tu sb 03/2021/TT-
TP ngay 25/5/2021.

(IR
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cin thiét, co
thé kéo dai
thoi gian danh
.|gié¢  nhung
khéng qua 03
ngay lam
viéc.

- S& Tu phap
co trach
nhiém théng
bao két qua
lva chon dén
cic t& chirc
da ndp hd so.
Trong thoi
han 10 ngay
ké fr ngay
thong béo, 6
chac  duoc
lua chon ¢o6
trach nhiém
k¢ hop dong
véh So Tu
phap, trur
trudng  hop
¢ ly do
chinh  déang
thi ¢6 thé kéo
dd  nhung
khong qué 15
ngdy, ké tir

ngay  nhén
dugc  thdng
bao.
21 iAo Ax ~.. rLudt Tro gitp phép Iy ndm
Cp :ﬁ;ﬁ‘ﬁf’a‘zﬁ“g 05ngaylam | S& o P poiz,
Kﬁ ip phgép 190 viéc Tu phap & oy I Thong tu s6 08/2017/TT-
BTP ngay 15/11/2017.
L vt ax , . Luét Trg gitip phép 1y ndm
Chém d;*ga“giﬁky 3ngiylam | S& Chon fl‘(’f H017; ,
pghép lg,g P viéc Tu phip 8 ” ;3 Théng tu s6 08/2017/TT-
TP ngay 15/11/2017.
- Luat Trg giip phap 1y ndm
Cip thé cdng tac " . | Nop 017
vién trg gitpphap | O "EYM | ST | hong | M| b [Nghi dinh 1442017/ND-
Iy ' phap > | so (CPngay 15/12/2017,

L Thong tu sb 08/2017/1’1‘/-%/
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BTP ngay 15/11/2017.
- Thong tu s6 03/2021/TT-
BTP ngay 25/5/2021.
- Luat Trg gidp phép 1y ndm
IR o , ' Nop 2017
Cplaithécong | o7 oaotam | S6 v | Mite %P LNghi dinh 1442017/ND-
6 | tacviento gp vide Tu phép B 1 ap3 | B lcPngay 15122017,
phap Iy . Théng tu sb 08/2017/TT-
BTP ngay 15/11/2017.
Néo | Luit Trg gitp phap Iy ndm
Dangky thamgia | s S& Knong | MO hg’ D017 -
7| tror gitip phép Iy 8 | Tuphip B | 43| | Thong t s6 082017/TT-
| BTP ngay 15/11/2017.
Thay doi ndi dung Nop - Luét Tro gitp phép Iy nim
Giay dang ky 05 ngay lam So Khén Mirc b 2017 )
8 | tham gia tro gitp viée Tu phép g 493 | 1 | Thong tw s6 082017/TT-
phap Iy BTP ngiy 15/11/2017.
Trung tdm
Trg giap
‘ . |phép 1y Nba s VIR
Rét yéu clu try | Ngaysaukhi (P8 CyChl_a Nep | Ludt Tro gidp phép 1y nam
o | gupphéplycia | nhindiho | sih o Khong s RO17 )
ngudi duge tro so theo quy Trung so [ Thong tu s0 12/2018/1TT-
giup phap 1y dinh A/t chire TP ngay 28/8/2018.
tham gia tr¢ g
gitp phdp Iy
Ngay sau
hi nhin di
ho so theo-quy |
dinh, nguot
tiép nhan yéu
cat ph’a ' k1e13} Trung.t’am - Ludt Trg giip phép ly nam
tra cidc ndi | Try gip 017
dung 6 lién | phap [y Nha N [Nghi dinh s6 14422017/ND-
Yeéu chu tro gip [1020 dén yéu | nute, Ch | M| L% CPagay 157122017
10 1 cau tr¢g gidp | nhanhcia | Khong 63 5 | Thone tr sé 0872017/TT-
phap 1y hap 1y va tra |Trung A/t 021 g [008 50
phap 1y v 1g BTP ngay 15/11/2017,
o1 ngay cho | chic tham | Thong fir s6 12/2018/TT-
nguin y€u cdu | gia tr¢ gup BTP ngay 28/8/2018.
ve viéc ho so | phaply :

da didu kién
dé thy 1y hoiic
phai bd sung
gie"iy to, tai
liéu lién quan
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- Do

vl
ngudi  dimg
ddu t6 chucf -Ngudi
thuc hién trg| ding dau td [ T
Gidi qyyét khiéu |gitp phap ly:| chirc thuc Mike Nop ;6‘;? Tro gitip php 1y nam
1| pai " ;}"lyg“‘p 0 redy lam }“‘?Sh‘;g b 0% | 463 | ° | Thong tr s 1220187TT-
o D(”')i' véil - Giam déc BTP ngay 28/8/2018.
Giam doc Sof Sé& Tu phap
Tu phap: 15
ngay.
Trung tim
Tro gill'g;l
. phap 1y Nha n . T
Thay déi nguoi | nuéc, Chi | Nop [[Luét Tro giip phép Iy ném
on o 03 ngay lam c o A Mirc y R017
12 | thuc hién trg gitip i nhanh cla Khéng R hoé n X 1m0
ey viéc N 493 | -~  Thong tr s0 1272018/TT-
phap ly Trung tam/to 50 IBTP nedy 28/8/2018
chirc tham ngay :
gia trg giup
phépy
V. Linh vue Gidm dinh tw phép (03 TTHC)
-Ludt Gidm dinh tr phép
néim 2012; i
-Ludt sira ddi, bd sung mot
Péing ky hoat dong & NG s0 di€u cua Luit Giam dinh
1 |Van phong gidm dioh| 30ngdy | o, | Khong hf)(;rc)r tur phép nam 2020;
tur phap -Nghi dinh s6 85/2013/ND-
CP ngay 29/7/2013;
- Nghi dinh s6 157/2020/ND-
_ _ CP ngay 31/12/2020.
Cap lai Gidy ding
ky hoat dong cia Vin -Ludt Gidm dinh tr phép
phong Gidm dinh tr nim 2012;
phép trong trudng hop - Luat sira d6i, bd sung mot
thay d6i tén goi, dia| ... . s won_| 5O dibu ciia Tuat Gidm dinh |

2 [chi tru s&, ngudi dai l‘gn“f;’é Tu°‘; 4 | Khong ﬁ‘i"% tur phép nim 2020;
dién theo phép luit, - pAap 050 | Nghi dinh sb 852013/ND-
danh sach thanh vién CP ngay 29/7/2013;
hop danh cia Vin L Nghi dinh s8 157/2020/ND-
phong Gidm dinh tr CP ngay 31/12/2020.

hap
Cép lai Gidy ding FLudt Gidm dinh tr phép
ky hoat ddng cia Van nam 2012;

5 |phong gidm dinh tr} 05 ngly S& Khong Nép | Lut sira ddi, bb sung mdt
phép trong truong hop| lam viéc | Tu phap ho so [s0 diéu cia Luat Giam dinh
Giay ding ky hoat tur phép nim 2020,
dong bi hu hdng hoic Nghi dinh s 85/2013/ND-

.







17

bi mat CP nghy 297772013,
L Nghi dinh s 157/2020/ND-
CP ngdy 31/12/2020.
V1. Linh vye Diu gia tai sin (08 TTHC)
- Lufit Dau gi tai sén;
, : . Nop +Nghi dinh s 62/2017/ND-
Chp Thé déu gia vien | 00088y | SO | Khong quy hd (CP ngdy 16/52017;
| lamviée | Tuphép | dinh so | Théng tu sb 06/2017/TT-
BTP ngay 16/5/2017.
- Luét Pau gie'l' tai san;
. , Nop -Nghi dinh s6 62/2017/ND-
CiplaiThé dbugis | 03ngdy | S& | Khéngaquy p Ngi dinh 6 62/2017/ND
. A vie 14 dinh ho (CP ngay 16/5{2017,
vién | lamviec | Tuphap ~ so |Thong fr sb 06/2017/TT-
BTP ngdy 16/5/2017.
- Luét Déu gid tai san;
| Nghi dinh sb 62/2017/ND-
Dang ky hoat dong CP ngay 16/5/2017;
clia doanh nghiép dau | 0P83Y | 8¢ | 1.000.000 | Théng tw s& 06/2017/TT-
éticn | amviec | Tupbip | déng BTP ngay 16/5/2017:
L Thong t s6 106/2017/TT-
BTC ngay 06/10/2017.
- Luét Dau gia tai san;
A | Nghi dinh sé 62/2017/ND-
Thay d0i ndi dung ‘ , CP ngdy 16/52017;
dang ky hoat dong clia| 05 ngay S‘;l ; > %9’000  Théng tr s6 06/2017/TT-
doanh ng@?p dau gid | lam viéc | Tu phép ong BTP ngay 16/5/2017;
tai san | Thong tu s6 106/2017/TT-
BTC ngay 06/10/2017.
- Luat Bau gié tai san,
| Nghi dinh sb 62/2017/ND-
Cip lai Gidy ding ky : CP ngay 16/5/2017;
hoat ddng cia doanh 97 ngﬁy 8¢ , 50(2'000 -Thong tu s6 06/2017/TT-
nghiép déu gi thi san | o7 Vi¢¢ | Tuphdp | dong BTP ngdy 16/5/2017;
' | -Théng tu s 106/2017/TT-
BTC ngay 06/10/2017.
-Luat Ddu gia tai san,
' 5 L Nghi dinh sé 62/2017/ND-
c?:‘cl:gm!(ﬁ;ﬁ: Gons | 07ngdy | s6 | Khong quy cﬁl’@ 16/572017:
nghiép déu gi tai san | 20 Viéc | Tuphép | dioh | Thong tr s6 06/2017/TT-
BTP ngay 16/5/2017.
Phé duyét du diéu kién . A - Ludt Dau gia tai san;
thyc hién hinh thire | 90 ngay Tusp‘;ép Kh%’ith“y g;ghi ‘dirlllé/gcf‘)z 3%2017/NB-
dau gia truc tuyén ) ngay .

Ping ky tham dy - Luat Dau gid tai sén, :
kiém tra két qua tAp s | ;0 o Sér 2.700.000 L Nghi dinh s 62/2017/NP-
hanh nghé déu gi4 tai 8 | Tuphsp | ddng CP ngay 16/5/2017; ﬂ

san -Thoéng tr s6 06/2017/TT-

2
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BTP ngay 16/5/2017,
| Théng tr s 106/2017/TT-
. BTC ngiy 06/10/2017.
VII. Linh virc Quén 1y, thanh 1y tai sén (05 TTHC)
, | [ Luat Pha s&n nam 2014

Pang ky hanh nghé \ ‘ N L dinh s& 222015/ND-
quan 1y, thanh 1y tai{ 07 ngaylam %’r 500.000 NGp %Pimééy'l6,52015. -1
sé;ln véi tur cach cé viéc phip dong hd so | Théng tu sb 2242016/TT-
nhan - BTC ngay 10/11/2016.

Thay di thanh vién |
E‘-’P dg:lhlh"‘}’]a cong 1 | | Ludt Phé sin nam 2014
aF bt doants mopies | 07 ngdylam | S6Tu | Khong quy Nop +Nghi dinh sb 22/2015/ND-
o ohAn ot dgo axiﬁ viée phap dinh hd so [CP ngay 16/222015.
nghi€p quan ly, thanh
Iy t3i san .

Ping ky hanh nghé - Ludt Phé sin nam 2014
quan 1y, thanh 1y ti Lo | Se | . | Nghi dinh s 22/2015/ND-
sin ddi v6i doanh|"’ “gf‘g:lam Tu 5%9'000 }E"S% CP ngay 1622015;
nghiép quan 1y, thanh|  "°C | phép ong L Thong tur s6 224/2016/TT-
¥ t3i san BTC ngay 10/11/2016.

Thay d6i thong tin | SO A |- Ludt Phé sin nam 2014
dang ky hinh nghd| 0> mEAYIm| o Khong quy D300 | Nghi dinh sb 221201 S/ND-
clia quén tai vién viee phip’ mn © S9CP ngay 161212015

Thay d0i théng tin
ding ky hanh nghé o S& . » | Luét Phé sin niim 2014
cia doanh nghitp| P PEY M| gy | KnONE Qv 0P L Nehi dinh s6 2212015/ND-
quén Iy, thanh 1y ti| o php ; CP ngay 167212015,
san -

VIII. Linh vue Thira phat lai (09 TTHC)
Png T ST 07 ngaylam | . Nop Nghi dinh s6 08/2020/ND-

, | vike, ké tir . " (CP ngay 08/01/2020;
h:é‘{‘lai“ghé Thiz | gay nhan d | Khome }s‘g - Thong tu s6 05/2020/TT-
pratie hésohgpls | PP BTP ngay 28/8/2020.

-~
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05 ngay lam Loa X ol
Thay dbi noi tip | viéc Kké trngay | S¢ Nép LC];gdeOlg/g(; /(2)8/2920/1\@-
su hanh nght Thira | nhin Gidydé | Tu | Khong 00 e s (;)52/2620 -
phat i nﬁ?@?sfrm phap SO IBTP ngy 28/8/2020.
Danglyhanh | 10nghy, ke | ¢, ) Nop (oo o
AL A 2 \ A A ~ X ngay N
nghé va cip Thé tir ngay nhén hs Khéng ho | The 4 05/2020/TT-
Thiaphatlai | 4 hd sohople | PP ong tu SO 4
phatie op SO BTP ngay 28/8/2020.
’ 07ngaylam | (. Nép [ Nghi dinh 50 08/2020/ND-
CipliThe | vige,ketr | T | ppa 13 (CP ngay 08/01/2020;
Thiaphétlai | ngiynhindd-| . ~eng | Théng tu s 05/2020/TT-
hdsohgple | PIoP *%_BTP ngay 28/8/2020.
Dangkyhoat | 10ngay,kétr | S& Nop [ dgagosi%ggﬁozoma '
dong Vin é)hc‘)ng r;]géy nhén ;m Tu | Khong hd -Th%i gy o7 5 0SD020/T-
Thira ph it lai O6sohgplé | phép S0 forp nghy 28/8/2020
- D6 i
truong  hop
thay doi
Truéng Vin
phong thi thoi
han la 03 ngéy
Thay d6i ndi ng Vln@;%fl‘e;g S N, [ Nehi dinh s6 082020ND-
dung ding ky hoat h§ S’; hoples | Tw | Knon L& (CP gy 08/01/2020;
dongcia Van | "o TR | hip - w | Théng tr sb 05/2020/TT-
phong Thira phét lai tubng  hop BTP ngay 28/8/2020.
thay dbi khac
thi thdi han 1a
07 ngay lam
vike, ké ar
ngay nhén du
hd so hop I&.

Dang ky hoat| ;o lam - | Nehi dinh s 082020ND-
dong san  Khi| iz | SO NOD | p 1oty 08/01/2020;
chuyén do6i loai < 1A e Tu Khong ho | The % 05 /Z;OZO/TT-
hinh hoat déng Vin neay nhan ({u phép S ong h;Ss/o n
phong Thira phét lai ho so hop 1€ TP ngay 28/8/2020.

Pang ky hoat| 07nghylam | (.. Néo [ Nehi dinh 56 08/2020/ND-
dong, thay ddi noi | videketr | O o hg’ CP ngiy 08/01/2020;
dung dang ky hoat | ngdynhgndd | & o [ Thong tu s6 05/2020/TT-
dong sau khi hop| hdsohople | P'P BTP ngay 28/8/2020.

4
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nhat, sap nhip Vin
phong Thira phat lai

Thay d6i néi
dung ding ky hoat
dong sau  khi
chuyén nhuong
Vin phong Thira
phat lai.

07 ngay lam

viée, ké tir
- ngdy nhén du
ho so hop 1€

S&
Tu Khéng

phép

A

Nop
ho
SO

| Nghij dinh s6 08/2020/ND-
CP ngay 08/01/2020;
L Théng tir s6 05/2020/TT-
BTP ngiy 28/8/2020.

1X. Linh vuc Trong tai thwong mai (06 TTHC)

Ding ky hoat
dong cua Trung tdm - Ludt Trong tai thuong mai
trong tai sau khi ndm2010; -
dugc Bo Tu phép -Nghi dinh s6 63/2011/ND-
| cp Gidy phép thanh o Nép CP ngﬁ){28f7ﬁ2011;
lap; dang ky hoat| 15 Tu 1.500.000 déng [ 15 -Ngh],‘dmh s0 124/2018/ND-
dong Trung tam | ngay h4 R so CP ngayl9/9/i2018;
trong tii khi thay phap | Thong tr sé 12/2012/TT-
dbi dia diém dit tru BTP ngay 07/11/2012;
s& sang tinh, thanh - Thong tu s& 222/2016/TT-
phé truc thudc trung BTP ngay 10/11/2016.
uvong khac
dé?lgncg’a écgl n}?é?:ﬁ -Luét Trong tai thuong mai
. nim 2010;
Trung tim trong tay, | Nehi dinh s6 63/2011/ND-
gggg kéh? °atnﬁ?$§ 1071 g5 Nop | nedy 28/72011;
Trung tim trong tai | 8Y | Tu |  1.000.000 déng ho | e dinh $6 1242018/ND-
khi thay doi dia| 2P | phép | so [ eay DRI,
e | viée -Thong tu s0 12/2012/TT-
diém €3t try s sang BTP ngay 07/11/2012;
tinh, thaoh pho truc | Thong tu s6 222/2016/TT-
e tng vong BTP ngay 10/11/2016.
- 500.000 déng doi ' .
e dR A g véi thay ddi ndi dung -Ludt Trong tai thuong mai
Géz“ag?é ‘;f;*il;‘(;; Gidy dang ky hoat nim 2010,
dong cia Trang i dong gi.la Trung tdm —Ngh;‘dgnh s0 63/2011/ND-
trong ti; thay d&i| 1> | S& |¥On8tab X Nep | neay 287772011,
5 d ’ Gidv da ngay Tu - 3.000.000 dong ho -Nglu‘dl,nh s0 124/2018/ND-
not cung LIay dang | sy | Y | déi véi thay @bi nodi L CPngiy 19572018
lghi };‘l’lfmd%g c§32 viee | PP | dung Gidy ding ky | Théng tr s 12/2012/TT-
trong ti nuréc neoai hoat dong Chi nhanh BTPA ngay 07:/ 11/2012;
ne goal cua Trung tdm trong -Théng tr s6 222/2016/TT-
tai Viét Nam tAi nuéc ngodi tai BTP ngay 10/11/2016.
Viét Nam.
Thay @5i n6i dung | 07 | S& 5 NGp | Ludt Trong tai thuong mai
Gily dang ky hoat | ngay| Tu | -00-000dong hd nam 2010; .

i
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dong cta Chi nhanh

[ Nghi dinh s6 63/2011/ND-

lam | phap SO
Trung tdm trong tai | viéc CP ngay 28/7/2011;
khi thay ddi Truéng L Théng tr s6 12/2012/TT-
chi nhanh, dia diém BTP ngay 07/11/2012;
d3t tru sé cia chi L Théng tir s& 222/2016/TT-
nhanh trong pham w1 BTP ngay 10/11/2016.
tinh, thanh phd truc
thudc trung wong

Ping ky hoat
déng Chi nhanh clia
T chirc trong tai
;fﬁ Islfsa;(htfl d\ézy@é uI:uét Tro_ng tai thuong mai
B6 Tu phip cép pam 2010, -

T ; , - Nghi dinh sb 63/2011/ND-
Gidy phép thanh| . CP ngay 28/7/2011;

s o \ A ngdy ;
lgp; ding ky hoat) . | S¢ NOP | Niohi dinh s6 124/2018/ND-
dong Chi nhanh cta | "2 | Tu  [5.000.000 ddng hd & ,
Té chirc trong tai lam phap so |CFnedy 19072018,
s neodi tai Viet | Vi€ -Thong tw s& 12/2012/TT-
Non fon i BTP ngay 07/11/2012;
o chu;glén' i - Thong tr s 222/2016/TT-
dibm s sang BTP ngay 10/11/2016.
tinh thanh phd truc
thuéc trung wong
khéc |
- Gidy dang ky hoat
dong cua Trung tam
trong tai: 1.500.000

Cap lai Gidy ding dong - Ludt Trong tai thwong mai
ky hoat ddng cla - Gidy dang ky hoat nam 2010;

Trung tam trong tai, | 05 | . |dong cia chi nhanh Nop - Nghi dinh s§ 63/2011/NB-
Chi nphanh "Trung | ngay Tu Trung tim trong tai: b "|CP ngay 28/7/2011;
tam trong tai, Chi| lam hi 1.000.000 dong s -Thong tuw so 12/2012/TT-
nhénh cta- T4 chic | viee | PP | Gidy dang ky hoat BTP ngay 07/11/2012;
trong tai nudc ngoai dong cuia chi nhanh - Théng tr s6 222/2016/TT-
tai Viét Nam cha td chirc trong tai BTP ngay 10/11/2016.

nudc ngoai tai Viét

Nam: 5.000.000

dong
X. Linh vire Hoa gidi thwong mai (09 TTHC)

Ping ky lam hoa| 0! | S& Nop [ e dinh $6 22/2017/ND-
gidi vien thuong "8 | Tu | Khéng quydinh ho [ By 24032017,
Civaviee Jam phi : oo [ Thong tw s6 02/2018/TT-

HYR VIS viée P BTP ngay 26/02/2018,

bang ky hoat| . | S¢ | Nop - Nghi dinh s 22/2017/NP-
dong Trung tim hoa | "7 Tu Khéng quy dinh ho P ngay 24/02/2017,
gidi thuong mai sau | "5 | phap . so | Thong tr s 02/2018/TT-








22

khi dugc BO Tu
phap chp Gidy phép
thanh 13p; ding ky
hoat dong Trung
tam hoa giai thuong
mai khi thay dbi dja
chi tru s¢ cua Trung
tam hoa gidi thuong
mai tr tinh, thanh
phé true thude trung
uong nay sang tinh,
thanh phé truc
thugc trung uong
khac.

TP ngay 26/02/2018.

Thay d6i tén goi

A A .| 07
trong Gidy d3ng ky . S& : No ey 2
hoat dfng cla xi‘gay Tu Khong quy dinh hép -Ngh;\d;nh S0 22/2017/NB-
Trung tdm hoa gii am phap SO CP ngay 24/02/2017.
thuong mai VIsC |
bang ky hoat & Nép - Nghi dinh s6 22/2017/NP-
d6ng cta Chi nhédnh | 10 o . . CP ngay 24/02/2017,
Trung tam hoa gidi | ngay | 1+ Khong quy dinh B0 | Thang tr sé 02/2018/TT-
thwong mai phap 59 BTP ngay 26/02/2018.
Cip lai Gidy ding
ky hoat dong Trung
tdm hoa gidi thuong
mai, chi nhanh C oy 2
Trung tam hoa giai nggy S¢ . Nop cgﬁaglgz/g%%p”m
thwong mai, Gidy IAm Tu Khéng quy dinh ho | Thong tr sb 02/2,018/'1”1“-
ding ky hoat ding | .. | phip SO IBTP ngay 26/02/2018
clia chi nhénh 3| '
chaic hoa  gidi
thuong mai nuée
ngoal tai Viét Nam
0S
ngay
lam
Chim dirt hoat | viéc,
dong Trung tim hoa | ke . | Nghi dinh sé 22/2017/ND-
gidi thuong mai| tr | SO . NOP {op 1oty 24/022017;
rong trudng hop | ngay| Tu | Khong quy dioh B0 | Thong tr sb 02/2018/TT-
Trung tm hoa gidi | Quy | phdp - 5% BTP ngiy 26/02/2018.
thuong mai tuy cham | &t
dit hoat ddng dinh
thu
hdi
Gidy
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| phép

than
hlap
cua
Trun
g
tam
hoa
giai
thuo
ng
mai
cod
hiéu
1 luc
Ping ky hoat
dong cua chi nhanh
td chic hoa gidi
thuong mai nudc
ngoai tai Vi€t Nam
sau khi B6 Tu phap
chp Gidy phép thanh
lap; dang ky hoat e g
dong ciia chi nhanh | o | S6 Nop gggh{ d!;lg/ 055/22021/3917/1\’]3'
o chitc hoa gidi| . | Tw | Khongquydinh he |7 By SR s
tthO'Ilg mal nude gay phép SO 'ThOI’lg‘tlI S0 02/2018/IT-
ngodi tai Viét Nam BTP ngay 26/02/2018.
khi thay dbi dia chi
tru s& tir tinh, thanh
phé truc  thude
Trung uwong nay
sang tinh, thanh phd
truc  thudc trung
wong khac
Thay ddi tén goi,
Truong chi nhanh
gs;tg %3; ?:?azgckhz ng;y ,?"’ Khons cuv ik I\li?p | Nghi dinh s 22/2017/ND-
nhanh clia t chirc | lam h‘,’ one Uy & O P ngay 24/02/2017
hoa giai thuong mai | viec | PP S0
nude ngoal tar Vigt
Naln,
Cham dat hoat s £
dong ciia chi nbanh, | ! | S¢ | Nop [o\eti dinh $0 2272017/ND-
- . . s | DEAY A . v [CP ngay 24/02/2017;
vin phong dai dién 5m Tu Khéng quy dinh ho | Théng tu s6 02/2018/TT-
ctia to chirc hoa gidi viee phap S0 BTp ngay 26/02/2018.

thuong mai nudc
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ngoai tai Viét Nam
trong trudng hop
chi nhanh, vin
phong dai dién
chdm dirt hoat ddng
theo quyét dinh cua
td chirc hoa gii
thuong mai nude
ngoai hodc to chirc
hoa giai thuong mai
nudc ngoai thanh
lap chi nhanh, vin
phong dai dién tai
Viét Nam chém dut
hoat ddng & nudc
ngoai.

XI. Linh vire Qudc tich (02 TTHC)

100.000 ddng (mién phi
ddi véi: ngudi di cu tir
Lao dugc phép cu trd
xin x4c nhén 13 ngudi
gdc Viét Nam theo quy

dinh clia diéu uéc qudc - Luat Quéc tich Viét Nam
| 8 ma nuéc Cong hoa nam 2008;
Cho Givrs S o ~ong Ao | Thong tur s6 281/2016/TT-
ap Gidy xéc XHCN Vigt Nam la . A . :
han I L. 05 Tu X a . yeA. s | Mc | Nop BTCngay14/11/2016;
an ]a ngudi X . | thanh vién; kifu bao| .. A AR
PSR ngady | phép d63 | hoso | Nghidinhso 16/2020/ND-
g6c Viét Nam Viét Nam tai cac nudc , CP ngay 03/02/2020;
| ling giéng c6 -chung | Thong tr s 02/2020/TT-
duong bién gi6i dat BTP ngay 09/04/2020.

lién véi Viét qu co.
hoan canh kinh té khé
khan, c6 xac nhin cﬁa

Tl than mhin_dan_oin

nhAan-4dA
Uy U(I[l ThHiah—Qaan UG}J

x3)
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Cép Gidy xac
nhan c6 quéc
tich Viét Nam &
trong nugc

Thoi
gian
thuc t
gidi
quyét
hd so
tai cac
co
quan ¢
thdm
quyén;

-20
ngay
lam
viée
abi véi

| truong

hop cé
gidy to
chimg
minh
qubc
tich
Viét
Nam;
- 55
ngay
lam
viéce
dbi véi

trudng

hop
khéng
khong
co gidy
tor
chimng
minh
quc
tich
Viét
Nam.

So
Tu
phap

100.000 ddng (mién

| phi dbi véi: nguoi di

cu tir Lao dugc phép
cur tru xin xac nhan co
quic tich Viét Nam
theo quy dinh clia diéu
u6c quic té ma nudc
Cong hoa x3 hoi chi
nghia Viét Nam Ia
thanh vién; kiéu bao
Viét Nam tai cic nuédc
lang giéng c¢6 chung
duong bién gici dat
lién véi Viét Nam, c6
hoan canh kinh t& kho
khén, cé x4c nhan cla
Uy ban nhan dan cép
x3)

Muc
do 3

Nop
ho so

L Ludt Quic tich Viét Nam
nim 2008;

BTC nghy 14/11/2016;
 Nghi dinh s5 16/2020/ND-
CP ngiy 03/02/2020;

- Théng tur sb 02/2020/TT-
BTP ngay 09/04/2020.

L Thong tr s6 281/2016/TT-

XII. Linh virc Chitng thye (03 TTHC)

Y/
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Thu tuc
Chimg thuc
ban sao tur
ban chinh
giy to, viin
ban do co
quan, tb
chirc c6
thdm quyén
cua Viét
Nam cép
hodc ching

~

nhén

Trong ngly tiép
nhin yéu ciu hoic
trong ngay lam viéc
ti€p theo, néu tiép
nhin yéu ciu sau 15
gid.

Péi véi trudmg hop
cling mdt lac yéu ciu
chimg thyc ban sao tir
nhiéu Joai ban chinh
gidy t&, van ban; ban
chinh ¢6 nhiéu trang;
yéu ciu sd luong
nhidu bin sao; ndi
dung gidy td, van ban
phic tap khé kiém
tra, d6i chiéu ma co
quan, t§ chic thyc
hién chimg thuc
khéng thé dap img
dugc thdi han quy
dinh néu trén thi thoi
han ching thuc dugc
kéo dai thém khong
qua 02 (hai)

ngay lam viéc hoac
c6 thé dai hon theo
thda thuan bang vin
ban véi ngudi yéu ciu
chimg thuc. Trudng
hop tra két qua trong
ngay lam viéc tiép
theo hoac phai kéo
dai thdi gian theo quy
dinh thi ngudi tiép

nhin _hd so _phai cd

chirc
hanh
nghé
cong
chim

2.000 dong/trang
dbi voi trang thir
nhét, trang thir
hai; tir trang thir
ba trd 1€n thu
1.000 ddng/trang
nhung mitc thu
t6i da khong qua
200.000
ddng/bin

- Nghi dinh s6 23/2015/ND-
CP ngay 16/02/2015;

- Théng tr s6 01/2020/TT-
BTP ngay 03/3/2020;

L Thong tu s 226/2016/TT-
BTC ngdy 11/11/2016;

L Théng tr sb 257/2016/TT-
BTC ngay 11/11/2016.

phiéu hen ghi 3 thai
glan (gio, ngay) tra
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Trong ngay co
quan, to chirc t1ep

nhin yéu ciu hoic

trong ngay lam viéc

2.000 déng/trang
d6i v6i trang thir
nhét, trang thit
hai; tir trang th(t

ti€p theo, néu ticp 188(;1 gé‘)lz;gl:n

nhén yéu clu sau 15 ' S/tang

gids. rfmng miro thu,

Péi véi truong t0i da khéng-qua
hop cing mét lic yéu d%‘;(;/%%g
Tha tuc | cdu chimg thuc ban :

Chimg thyc | sao tir nhiéu loai ban
ban sao tir | chinh gidy td, vin
ban chinhh | ban; bdn chinh c¢é
gidly 10, van | nhiéu trang.
ban do co| yéu clu sb lupng
quan, t5|nhiéu ban sao; ndi
chic ¢6 | dung gidy to, vin ban
thim quyén | phic tap kho kiém Té - Nghi dinh s623/2015/ND-
cia nuéc | tra, doi chi€u ma co chite CP ngay 16/02/2015;
ngoai, co | quan, t0 chic thuc hanh - Thong tir s6 01/2020/TT-
quan, t0|hién chimg thuc ha BTP ngay 03/3/2020;
chiic  c6 | khong thé dép tmg| o | Thong tur s6 226/2016/TT-
thdm quyén | dugc thoi han néu gﬁ;‘ﬁ BTC ngay 11/11/2016;
cia  Viét! trén thi théi han L Théng tur s6 2572016/TT-
Nam lién | chimg thuc duge kéo | © BTC ngiy 11/1122016.
két véi co|dai thém khong qua
quan, 15|02 (hai) ngay lam
chic ~ ¢6 | viéc hodic c6 thé dai
thAm quyén | hon theo thoa thuin
cia nuéc | bing vin ban véi
ngodi cAp | ngudi yéu cdu chimg-
hodc chimg | thuwc. Truong hop tra
nhén két qua trong ngiy

lam viée tiép theo

hodc phéi kéo dai thoi

gian theo quy dinh thi

nguoi t1ep nhén hd so

phai c6 phiéu hen ghi

10 thoi gian (gid,

ngly) tra két qui cho

ngudi yéu ciu chimg

thare.
Thi tuc| Trong ngay co| T6 | 10.000 dong/ - Nghi dinh sb 23/2015/ND-

‘| Chirng thuc | quan, tb chire tlep chiic | trudng hop CP ngay 16/02/2015;

chit ky|nhin yéu cdu hogc | hanh| (truomghop . Théng tur s& 01/2020/TT-
trong  cac | trong ngy lam vigc | nghé | duoc hiéu 12 mét BTP ngay 03/3/2020;
gidy tor, vin | ti€p theo, néu tiép | cdng | hoic nhiéu chir L Thong fir s6 226/2016/TT-
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ban (ap
dung cho
ca trudng
hop chimg
thee  diém
chi va
trudng hop
ngudi  yéu
chu ching
thuc khoéng
ky, khong
diém  chi
dugc)

nhén yéu ciu sau 15
gid. Truomg hop tra
két qua trong ngly
1am viéc tiép theo thi
ngudi tiép nhan hd so
phai c6 phiéu hen ghi
© théi gian (gid,
ngay) tra két qua cho
ngudi yéu ciu chimg
thue.

chim

ky trong mdt
giay to, van ban).

BTC ngay 11/11/2016;
| Thong tir sb 264/2016/TT-
BTC ngdy 14/11/2016;
L Thong tur s6 257/2016/TT-
BTC ngay 11/11/2016.

XTII. Linh vye Béi thwong nha nwée (01 TTHC)

[Tust Trich nhiém boi

Xacdinh 0|5 os s 1am viecké | Se | Nep [Pudng cia nha nuée nim
AR B |y ngay nhin dugchd | Tu - ‘Khéng hd 2017;. oz
quyét boi N b3 - Nghi dinh s6 68/2018/ND-
thuéng > Phap SO \oP ngay 15/5/2018;
XIV. Linh vire L lich Tw phép (01 TTHC)
Phi cung cip
thong tin 1Y/ lich
tu phdp: 200.000 - Ludt Ly lich tu phap;
dong/lan/ | Lust Nhip caoh, xudt
10 ngay, ké tir ngdy ngudi canh, qua canh, cr i cia
nhén duoc yéu cau + Phi cung cp ngudi nude ngoai tai Vict
~ hoplé. théng tin ly lich Nam;
Cép Trudng hop ngudi tu phép cta sinh -Ludt Cin cudc cong din
Phién Iy duoc yéu cau cép ‘vién, ngudi ¢ nam 2014
lich tur phép Phiéu 1y lich tu phap cong vai cach Nop + Luffl'{ Cuin; .
cho cbng la cbng dén V1§t NalI.l mang, than nhén hd Nghi ‘ dinh
din  Viet ddcutra &nhitunol | So | liétsy (gémcha so 80 111/2010/ND-CP ngay
N s ho#c co thoi giancuw | Tu de, megdé,vo | .. va P3/1122010;
m;(;c’ nfé;;f tra & nwéc ngoal, | phap | (hodc chong),con |~ ~ | trd | Thing fr sb I3/2011/TT-
dang cu tri ngudi nrdc ngoai, (con @¢, con két BTPAngay27/6’20.l 1; -
tai Viét trudmg hop phai xac nudi), ngudi cd qua Thong tr lién tich
Nam ' minh vé diéu kién cOng nubi dudng 50 04/2012/TTLT-BTP-
' duong nhién dugc liét s§): 100.000 TANDTC-VKSNDTC-
x6a 4n tich thi thi ddng/lan/ BCA-BQP ngly 10/52012;
han khéng qua 15 ngudi - Thong tr s0 16/2013/TT-
ngay. - Mién phi cung BTP ngay 11/11/2013;
cép thong tin 1y - Thong tr s6244/2016/TT-
lich tu phép cho BTC ngay 11/11/2016;

tré em, ngudi cao

tudi, nguoi

v
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khuyét t4t, ngudi

thudc ho nghéo,
ngudi cu trd tai
Céc xa dﬁc blét
kh¢ khén theo
quy dinh clia
phép hudt.
- Tradng hop
dé nghl Cép trén 2
Phicu trong mot
1&n yéu céu, thi ké
or phi.éu thr3ud
thu-thém 5.000
dong / Phiéu
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C. THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN CUA UY BAN NHAN DAN
CAP HUYEN (27 TTHC)

Cach thue
thye hién
ngoai ndp ho
s¢, nhan ket

Dia qua trire tiép
Tén thii tyc | Thoi han giai | diém | Phi, 18 phi L,
B hanh chinh quyét thue (néu c6)  Dich vy Dich Cin cir phip ly
hién ' cong | vu
trye | buu
tuyen | chinh
mirc d§ cong
3,4 ich
1. Linh vwe H§ tich (15 TTHC)
Ngay trong 75.000 dbng’
1y t-,{ ha Y 1A hr
vl I LRl om0
Thil tuc 0, TUORG) - VY| €10 g | Nghi dinh 6 123/2015/ND-
3 ., 'hop tiép nhdn ho| ban | thudc gia .
Déang ky s A ) Lo , . CPngay 15/11/2015;
g so sau 15 gid ma| nhén | dinh c6 céng | Mitc | Nop . P
1 khai sinh . P . .- , i A - Théng tr so 04/2020/TT-
.z .z |khong giai quyét] dén | vdi cach | d63 | hd so .
coyeuto duoc ngay thi tra| cé mang; thudc BTP ngay 28/52020;
nuoe ngodi | ¢ uégvzon ool Zn " g’n . | Théng fr s 85/2019/TT-
oL qua vao ngdy) uyen | 1o HEes, BTC ngay 29/11/22019,
lam viéc tiép ngudi khuyét
theo. tat)
1.500.000 dng - Ludt Hon nhan va gia dinh
Uy | Gmin ¢ phi cho i 2014
Thi tyc Nl Do | Luat H tich nam 2014;
Ding ky | | Nghi dinh s5 123/2015/ND-
2 | kéthdncéd 15 ngay D A CP ngay 15/11/2015;
Lz din | véi cach mang; . .
yéu to cip | thudc ho nghéo; -Thong tr s6 04/2020/TT-
nuée ngodi | o gn it BTP ngay 28/5/2020;
yer) neu . 4 | Théng tr s& 85/2019/TT-
' BTC ngay 29/11/2019.
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Ngay  trong
ngdy tiép nhén
hé so, trudng
hop nhin hd so
sau 15 gi¢ ma

75.000 déng
(mién 16 phi

Thite |08 B QW] Py e - nenct Nt ik 8} 1252015D.
N , uwgc ngay thi| ban |thudc gia dinh :

Dangky |4 s két qua trong| nhan |c6 comg véi| Mirc | Nop [oneay 1112015,

Mhaitlrco | o0 lam viee| din |cich  mang:|dd3 | hdso [onon B SO OA2020TT-

yéu to o th i i | ihude : h‘, : BTP Angay28/5{/2020;
nuée ngodi | o heo ¢ap |thude 0 - Thong tw sb 85/2019/TT-

Trudmg  hop; huyén | nghto; BTC ngiy 29/11/2019.

cén xac minh thi ngudi

thdi han giai khuyét tat)

quyét khong qua

03 ngay lam

viéc.
1.500.000 - Ludt Hon nhan va gia dinh
A x itm 2014;

Thi  tuc Uy dﬁ?gdgmsn (1; | Lt Ho tichnéim 2014
Pang  ky ban |3~ o S | Nghi dinh s6 123/2015/ND-
nhéin »cha, 15 ngay nhén o .céng 5 CPrlgély 15/11;/2015;
me, con cb dz}n cich  mang: -Thong‘ tr s 04/2020/TT-
yéu to nudc cap thude h(‘; BTP ngay 28/5/2020;
ngodi huyén i - Thong tr s0 85/2019/TT-

nghto; nguoi BTC ngiy 29/11/2019.
khuyét tat)
- bang ky
khai sinh;
75.000 dong - Lugt Hon nhan va gia dinh

Thi  tuc - Ding ky nam 2014;
bang  ky Uy |nhin cha, me, . Lt H tich nim 2014;
khai sinh két ban |con: 1.500.000 L Nghi dinh 6 123/2015/ND-
hop dang ky| ngdy nhin |déng (mién 1é CP ngay 15/11/2015;
nhdn  cha, dan |phi cho ngudi - Thong tr s6 04/2020/TT-
me, con cO chp |thudc gia dinh BTP ngay 28/5/2020;
yéu t& nudc huyén [c¢6 cong véi i Thc‘)ng‘ tr s6 852019/TT-
ngoéi cach mang; BTC ngay 29/11/2019.

thudc hd
ngh¢o; ngudi
khuyét tat)

&
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75.000 ddng B luat Dén sy nim 2015,
05 ngay lim| . (mién 1¢ phi -Luat Ho tichndm 2014;
Thi  tuc|viéc déivéivide| |~ [cho  nguoi -lg/%}ng/I\ID dmlép 0
Ping  ky|dingky gigmhd| . |thudc gia dinh . - ngay |
gidm 1o cb|cit, 03 ngay lam| "% |6 cong vei ﬁ‘f‘-’l’ IS112015;
2ox | o | dan | ) . 0so + Thong tur s6 04/2020/TT-
yéu td nudc | viéc ddi voi viée . ép cach  mang; BTP nghy 28/5/2020:
ngoai dang ky giém ho| | oo [tuoc  hO  Thong tuw s& 852019/TT-
dyong nhién. nghco;  ngudi BTC nghy 29/11/2019.
khuyét tit)
75.000 déng -B§ luit Din su nim
: X A ; 2015;
. . (mién 1§ phi s '
chéfl ditt| 02 ngdy lam, nhan |L00C gi@ dinh Nop (P ngéy'ls/ls(f/zms
- S 4 . lcO cong voi ;'p A X
gidm hd c¢6|viéc dan | n 3 ho so Théng tr s 04/2020/TT-
yéu td nuéce cp cach — mang, BTP ngly 28/5/2020;
ngodi huyén | D00 ho | Thong tu sb 85/2019/TT-
nghéo;  nguoi BTC ngiy 29/11/2019.
khuyét tit)
Ngay trong
ngay lam viéc
bt v6i vise bd
sung théng tin
hd tich, trudng R A
hop nhén hd so - B0 sung hp
sau 15 gid ma tich, thay 4oy
khong giai quyét C.th/ cm d'gﬁ
; dugc ngay thi tcl/' xac. 4y A A A e
TI;I; . dtgic trd két qﬁéytrong O lai dan tc: -}Eo"lul?lt“D?IL su nag:ﬁg.li
céi ’ chinh, |ngdy lam  viée bai 28.000 dong i Nﬁti d;}tll(;o ?;1;@015/}\19_
b5  sung|tiép theo. nhap | (e 16 phi Nop (CPngay 15/1122015;
thong tin ho| - 03 ngdy lam| gay |0 newol hd so - Thong tr s5 04/2020/TT-
fich,  xac|Vioc GO1 VOI VIEC| cap | oo gia—amh TP gy 28752020
dinh lai dan|thay 0, cdi| puygn [0 CORE VO | Thong tr s6 85/2019/TT-
tac chinh hé tich, cach  mang; BTC ngay 29/11/2019
' xéc dinh lai dan twoe  ho
toc. Trudmg hop ngheo; ngubdi
cin phai xéc khuyet tat)

minh thi thdi
han dugc kéo
dai khoéng qua
06 ngay lam
viéc.
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-

[ | Tho  tuc
e & 75.000 déng [ uit Hon ahdin va gia dich
két hon cia U (mién ¢ phi pam 2014,
o i v |cbo  nguoi | Lujt H tich nim 2014;
g ~ " | thude gia dinh| . . FNghi dinh s6 123/2015/ND-
Viét Nam X nhdn | 7, .| Mic | Nop s
9 d5 d .| 12ngay dan |C6 cong Vil L o | s CP ngay 15/11/2015
NPT 0V osch  mang;| %7 | "% L Thong tr s6 04/72020/TT-
quyet tal co - CAPee ho BTP ngay 28/5/2020;
quan - €6 Buyen | oheo; ngudi -Théng tir sb 85/2019/TT-
thim quyén khuyé'; 1) BTC ngay 29/11/2019
cia  nudc :
ngodi
Tha tuc
Ghi vao sb
o tich vige 75.000 ddng
ly hén, ha ST
V}i'éc 1t héfi Uy (mi€n 1§ phi - Lust Hg tich nam 2014;
i chn ban | 1O ngudi - Nghi dinh s§ 123/2015/NP-
- > ' |thude gia dinh| . [CPngay 15/11/2015;
dan Viét . nhan | |~ . .. Mic | Nop A £
10 N pa 12 ngay da cd cong véi 463 | nd -Théng tr s6 04/2020/TT-
am - = 9 esch  mangy| 997 | "0 BTPngay28/5/2020;
dugc  giai D | hube ho  Théng tr s& 85/2019/TT-
quyzt fai co buyén | héo:  ngwdi BTC ngiy 29/11/2019.
quxa SO khuyét tat). o
thdm quyén
cia  nuoc
ngoai
Thd tuc
GAhl Va0 .?0 Ngay trong
ho tich viéc| oy tiép nhan
hd tich khac |5 P 1%
cia  cong ho so, truong 5
din  Vie|PoP nhan hd so 75.000 dong
Nam  dj|5% 15 gi0 ma Uy (mi€n 1 phi - Ludit Ho tich niim 2014,
duoc  gii Khong giai quyét| | - |cho nguoi NOp -Nghi dinh sd 123/2015/ND-
vt oo 000C ngay thil | thudc gia dinh hd so, [CP ngay 15/11/2015;
11 quayn " |t ket qui trong| "o |eo cong v nhin |Thong tr s§ 04/2020/TT-
?h?lm & |ngay -lam viec| 2’ cich  mang; két [BTP ngiy 28/5/2020;
i qm);éc tiép theo. Trong hc Ié thude ho qui Thong tu s 85/2015/TT-
N " truomg hop phai| 27" |ngho; ngwdi BTC ngay 29/11/2019
ngoai (khai| , . . Lo on
. ., |xac minh thi khuyét tat)
sinh; gidm|, ..
A . (thoi  han gidi
ho;  nhdn) o & khong qué
cha, me, quy‘ \0 g'clua
.3 ngay lam viéc.
con; Xac
dinh  cha,
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me,  con;
nuéi  con
nudi; khai
tir; thay dbi
ho tich)

75.000 déng
05 ngay lam Uy (mien 1€ phi - Ludt H tich ndm 2014;
Thi tuc|vide. Truémg| ° |cho  nguoi - Nghi dinh s 123/2015/ND-
Piang ky lai | hop phai ¢6 vin nhan thudc gia dinh Mic | Na ICP ngay 15/11/2015,

12 khai sinh ¢6 | ban xac minh thi dan cd cbdng vdi 53 h*lp - Théng tr s& 04/2020/TT-
yéu td nudc|théi han  gidi ok cich  mang; ¢ 059 I3TP ngay 28/5/2020;
ngoai quyét khéng qué hu I;n thude hé -Thdng tur s6 85/2019/TT-

25 ngay. y¢ nghéo; nguoi BTC ngay 29/11/2019
khuyét tit)
Tha  tuc , H;g.OO(:A dorlxﬁ o
Ping ky| 05 ngiy lam Uy ho n gn p@i -Luat.ngclinarn2014;
khai sinh c6|viéc; trudng hop| ban e ; Ngh:dmhso 1237201 5/ND>-
LA > : . |thubc gia dinh|_ , . CPngiy15/1172015;
yéu t6 nudc|phdi x&¢ minh| nhan |, 7 .. | Mtc Nop by £

13 .. . ce| 4. |CO cOng véi| N - Théng tu s6 04/2020/TT-
ngoai cho|thi théi han gidi| dén |, 1d63 | hoso BTP noav 28/5/2020:

o1 da co quyét khéng qua| c4 cach  mang; gAYy =/, .
E%um b iy h P thuse hd L Théng tir s 85/2019/TT-
© 50, Blly|£INgdY. WY gheo;  ngudi BTC ngay 29/11/2019.

t&, ca nhan . on
khuyét tat)
1.500.000
‘ 05 ngay lam| Uy dong (micn 12 -Lugt Ho tich niim 2014;
Thu tuc| .. : phi. cho. ngudi - Nghi dinh s6 123/2015/ND-
. , .| viéc; trudng hgp| ban L e L1 :
bang ky lai J . . [thudc gia dinh CP ngay 15/1172015;
PR phdi x4c munh| phédn | , 7 ., : - PP
14 {két hoén c6i,, ... e | 4a. |[cO cOng Vi - Thong tu s6 04/2020/TT-
Z z . thi thoi han glél dén \ .
yéu to nuéc ¢ kho 4l ok cich  mang; BTP ngay 28/5/2020;
ngodi quyet kKhong qu P | thuse ho L Théng tr sb 85/2019/TT-
25 ngdy. huyén nghéo;—nguds RTC ngiy 29/11/2019
khuyét tit)
75.000 déng
05 ngay lam Uy (mi€n 1&  phi - Lugt Ho tich ndm 2014;
Tha  tuc|viéc; truomg hop| |~ |cho nguoi - Nghi dinh s 123/2015/NP-
Déng ky lai|phdi tién hanh nhan thugc gia dinh Mic | Nop (CP ngay 15/11/2015;

15 |khai tr co|xac minh thi dan cé cOng véi 3 h;. - Thoéng tu s6 04/2020/TT-
yéu t6 nudc|thdi han khdng i cach  mang;| 050 BTP ngay 28/5/2020;
ngodi qué 10 ngay lam| | P thuge ho - Thong tu sb 85/2019/TT-

Kkhuyét tit) 7L{/
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II. Linh vue Chung thuce (11 TTHC)

Thu tuc
Chimg thuc
ban sao ftur
ban  chinh
gidy to, vin
ban do co
quan, t6
chire cd
thim quyén
cua Viét
Nam cép
hodc chimg
nhén

Trong ngay tiép
nhin yéu ciu hoic
trong ngiy lam
viée tiép theo, néu
tiép nhin yéu cdu
sau 15 gid.

DPbi voi trudng
hop cung mdt luc
yéu ciu chimg thuc
ban sao tir nhiu
loai ban chinh gidy
to, vin ban; ban
chinh ¢6 nhitu
trang, yéu cdu sb
lugng nhiéu ban
sao; ndi dung gidy
td, van ban phuic
tap kho kiém tra,
déi chiéu ma co
quan, td chirc thuc
hi¢én ching thuc
khéng thé dap tmg
dugc thoi han quy
dinh néu trén thi
thd1 han chimg
thuc duoc kéo dai
thém khéng-qua 02
(hai) ngay lam viéc
hodc c6 thé dai hon
theo thda thuin
bing van ban vdi
ngudi  yéu chu
chimg thue.
Trudng hop tra két
qua trong ngay lam
viéc tiép theo hodc
phai kéo dai thoi
gian theo quy dinh
thi ngudi tiép nhén
hd so phéi c6 phiéu
hen ghi o thdi gian
(gio, ngdy) trd két

Phong
Tu phép

2.000
ddng/trang
dsi  véi
trang  thu
nhit, trang
thit hat; tu
trang thir ba
tré lén thu
1.000
ddng/trang
nhung muic
thu tbi da

khong qué

200.000
dong/ban.

L Nghi dinh s6 23/2015/ND-
CP ngay 16/02/2015

L Thong tu s& 01/2020/T1-
BTP ngay 03/3/2020;
-Thong tir s6 226/2016/TT-
BTC ngay 11/11/2016
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qua cho ngudi yéu
cdu chimng thuc.

Trong ngay co
quan, t& chirc tiép
nhin yéu ciu hodc
trong ngay lam
viéc tiép theo, néu
tiép nhén yéu ciu
sau 15 gio. Ddi voi
truomg hop cung
mot lac yéu cu
chimg thuc ban sao

Thi = el o phidu loai b
Chimg thuc| _, X o
. . |chinh gidy t&, vin
bin sao tu , ,
. . |ban; ban chinh cé
ban chinh| .1 o a
50 1. viin npleu' trang; yéu
glay 19, cau s6 lugng nhiéu 2.000
bén do co|., n A
;| ban sao; ndi dung dong/trang
quan, to| .: . 3 L. .
hit o5 | B12Y td, van b’én d61 vai
fh: N 5 phtc tap khé kiém trang  tho
,al qul);’n tra, d&i chiéu ma nhat, trang s
cia g quan, td chirc thir hai; tir -Ngh;‘dmh 50 23/2015/ND-
ngoai; co o . . CP ngay 16/02/2015
; {thuc hién chimg . trang thr ba n F X
quan, to n 2 . Phong | , =, L Thong to s6 01/2020/T7T-
\ thuc khéng thé dap trd lén thu ; -
chirc col, duoc thi h Tu phép 1.000 BTP ngay 03/3/2020;
thim quyén |8 CUO¢ ta9L han A - Thong tur s6 226/2016/TT-
cia Vist néu trén thi thoi dong/trang BTC ngéyll/l 172016
Nam i én han ching thuc nhung mirc
Kt Vi oo duge kéo dai thém thu téi da
z | khéng qua 02 (hai) khéng qua
quarn, to s s " =
chirc <5 | 1BAY Jam viéc hodc 200.000
thim quvén c6 thé dai hon theo dong/ban,
am 4 7 thoa thusn bing
cia nuéc| . ., .. o
.- ;| van ban v61 nguol
ngoar  Cap| .. AL o
hoéc Chl,rng )’\Ju wall . \,11\4115
nhén thuc. Truomg hop

tra két qua trong
ngay lam viéc tiép
theo ho#c phai kéo
dai thoi gian theo
quy dinh thi ngudi
tiép nhén hd so
phai c6 phiéu hen
ghi rd thoi gian
(gity, ngay) tra két
qua cho ngudt yéu
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ngay lam viéc tiép
theo, n€u ti€p nhin

ciu chimg thuc.
Tha tuc L
Chitn thl.l'c Trong ng\éy tiép
chit g ky nhin yéu cau hoic
trong  cac trong ngay lé'fn
gidy to, van| Voo ficp theo, ncu | 10.000
gl 8 ing| | g
dung cho ca gl . iong hop (trudng 301SND-CP ngly
A hop trd két -quaj 015:
trwomg  hop v 12 Pha hgp  dugc 16/02/2015;
chimg thyc |TOP8  Peay  famy TRONE ik 1a mot | Thong tr s6 01/2020/TT-
iém chi va| Viec H°p theo thlTuphdp )y e gy BTP ngay 03/3/2020;
tnrimg hop| "5 P nhar;lho chit ky trong - Thng t sb 2262016/TT-
nguoi  yéu|So PUal €0 pet mét gidy 9, BTC ngay 11/11/2016
iy chim hen ghi rd thdi gian i b
gl, . \ ey vin ban)
thre khong (gid, ngay) tra két
‘ ky Khon qué cho ngudi yéu
P cth: chu chimg thyc.
duqc)
Trong ngay co
quan, to chuc tiép
nhan yéu cau hoac 30.000
e i e, nda dng/hop
Tha tuc VIAC p eﬂo, nku dbng, giao L
Chimg tho| P Phdn yeu cau dich -Nghj dinh s6 23/2015/ND-
vidc stra déi, |2 15 gio. T ruong ‘ CP ngdy 16/02/2015;
bd  sung hop tra k€t qud| Phong - Thong‘ tur s6 01/2020/TT-
hiv b3 h >Itrong  ngay lam | Tu phap BTP ngay 03/3/2020;
Y DO MOP1 et iép theo thi - Thong fur s6 226/2016/TT-
g?:;g, 8180 oudn tiép-nhan-hd BTC ngay 11/11/2016.
- so phai c¢6 phiéu
hen ghi o thoi gian
(gid, ngdy) tra két
qua cho ngudi yéu
cAu chimg thic.
Thoi han thyc
hién yéu cau chimg L Nghi dinh s6 23/2015/ND-
Thi  tuc|thuc phéi duge bao ‘25.000 CP ngdy 16/02/2015
stra 16i sai|ddm ngay trong Phong dong/hop - Théng‘ tu s6 01/2020/TT-
st  trongingdy co quan, tO Tu ohi dong, giao BTP ngay 03/3/2020;
hop ddng, | chirc tiép nhan yéu| PP | dich. - Thong tu 56 2262016/TT-
giaodich |cdu hojc trong BTC ngay 11/11/2016.
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yéu ciu sau 15 gio.
Trudmg hop tra két
qua trong ngay lam
viée tiép theo thi
ngudi tiép nhan hd
so phai c6 phiéu
hen ghi rd théi gian
(git, ngay) tra két
qué cho ngudi yéu
cAu chimg thyc.

Trong ngay co
quan, t0 chic tiép
nhan yéu cau hoic

trong ngay lam 2.000
Thi  tuc viéc tiép theo, néu dbng/trang; '
Cép ban sao tiep nhan yéu cdu fir frang thi - Nghi dinh 56 23/2015/ND-
ir ban chinh | 2% 15 gio. '}“nrorng 3 tr& 1én thu CP nﬁg?ay 16/0%/2015;
hop déng hop trd két qui| Phong 1.‘000 L Thong tu s6 01/2020/TT-
Jf . —ojttong ngdy 1am|Tuphép |@0ng/trang, BTP ngay 03/3/2020;
giao dich G8| . "k " theo thi % da thu Théng tx s6 226/2016/TT-
duge chimg| o1 tiép nhin hd khéng qua|- FTC ngdy 11/11/2016
thye so phdi c6 phitu 200.000
hen ghi 10 thoi gian dbng/ban
(gid, ngay) td két
quéa cho ngud yéu
chu chimg thye.
Trong ngay co
quan, t5 chirc tiép
nhin yéu ciu hoiac
trong ngay lam
Thi  tuc|viéc tiép theo, néu
Ching thuc)tiép nhn yeu cau | Nghi dinh s6 23/201 5/ND-
chit ky|sau 15 gio hoéc cé CP nedy 16/02/2015
v g AN A-000 gy
ugd‘ul"ﬂ‘hﬂh“ﬂlﬁ kéo—dai—hon . 10-000 Thﬁllg o Sé 01/2020/TT-
ma nguoi t}{eo théa thuidn| Phong |d6ng/trudng BTP ngay 03/3/2020;
tac vién|ngudi  yéu chu iig'rc ngay 11/1122016
dich thudt|ching thure.
ciia  Phong | Truémg hop tra két
Tu phap qua trong ngay lam

viéc tiép theo hoic
phai kéo dai thoi
gian theo thoda

thuan thi ngudi tié

J |
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nhin hd so phai c6
phiéu hen ghi 13
thoi gian (gid,
ngay) trd két qua
cho ngudi yéu chu
chimg thuc.

Trong ngay co
quan, td chirc tiép
nhén yéu cu hoic
trong ngay lam
viéc tiép theo, néu
ti€p nhin yéu céu
sau 15 gi¢ hodic c6

Thi = WC) 42 véo dai hom
Chimg  thuc theo thdéa thuin
chir kylps o L Nghi dinh s6.23/2015/ND-
. . |b b a1 i
ngudi  dich n;i : "a‘;éua“ o 10,000 CP ngiy 16/02/2015
ma ngudi| °, _ \ Ao - Thong t so 01/2020/TT-
dich khong| "8 thyc.|  Phong | dong/trudng BTP ngiy 03/3/2020;
phéii 1a cong| | TU0n8 hop tré két) Tuphdp | hop. | Thong tr 6 226/2016/TT-
tic  vién|dU3 ON8 0gdy lam ' BTC ngay 11/1172016
) .. | vi€c ti€p theo hodc
dich thuét 1g gne .
. . |phdi kéo dai thdi
cua Phong ™.
Tu ohi gian theo thda
PP | thuan thi nguoi tiép
nhdn hé so phai c6
phiéu hen ghi 15
thoi  gian  (gio,
ngay) trd két qua
cho ngudi yéu ciul
ching thuc.
Khéng qud 02
(hai) ngay lam
viec, ké tir ngay
Thi  tuc 2:311 i‘l’n?f o | Nghi dinh s 23/2015/ND-
Chimg thyc| ™ < thégké py 50.000 CP ngly 16/02/2015
hop dbng, | o0 el | dinghop [ Théng tr sé 01/2020/TT-
) .>|lhon theo thoa| Phong \ ] BTP ngay 03/32020:
giao  dich thuan bang van ban| Tu phép dong, giao ey Y
lign  quan véi.nguc‘n'g sén o dich. L Thong tu sb 226/30616/1”1‘-
dén ti san| .. BTC ngay 11/11/201
s an ching thure.
1a dong san

1

Truémg hop kéo
dai thoi han gii

quyét thi ngudi tiép |-

nhan hé so phai cé
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phiéu hen ghi rd
thoi  gian (gio,
ngay) trd két qua
cho ngudi yéu céu
chung thuc.

Khéng qua 02
(hai) ngay lam
viée, ké tir ngay
nhin di hé so yéu
cdu chimg thuc
hoic ¢6 thé kéo dai

Tha  tuc . :
Chimg thuc hornh Eheo ] th(?a L Nghj dinh s6 23/2015/NB-
vAn  ban|uén bing vin bin CP ngay 16/02/2015
thoa  thuan | VO PEUOL éu cdu Phén /50.000 - Thong tur so 01/2020/TT-

. ) gl ax s .
10 han chia di ching thue. Tu oha .dong/vin. BTP ngay 03/3/2020;
fén o |Tromg hop  kéo S - Thong fir s6 226/2016/TT-
san 1 dong dai 'th(‘)‘i han gi,z’li BTC ngay 11/11/2016
<in i quyéttl]i ngudi tiép
nhén hd so phdi cé
phiéu hen ghi rd
thoi gian (gio,
ngay) tra két qua
cho ngudi yéu ciu
chimg thuc.
Khong qua 02
(hai) ngady lam
viee, k& tr ngay
nhén di hd so yéu
chu ching thuc
hozc c6 thé kéo dai

Tha  tuc hon 'fheo théa '

Chimg thue | uan bang van ban - Nghi dinh 56 23/2015/ND-
vin ban voi ngudi yéu cau ‘50.000 CP ngay 16/02/2015

T [Whai 5han g [Cme thue{—Phong—|-donglvin Thong-te-56-01H2020AF-
san ma di|Trwong hop kéo|Tuphép [ban BTPAngéy 03!30020;
sin 1 dong dai thoi han giai -Thong‘tu s0 226/2016/TT-
s quyét thi ngudi tiép BTC ngay 11/11/2016

San

nhén hd so phai c6
phiéu hen ghi 15
thoi gian  (gio,
ngay) tra két qua
cho ngudi yéu ciu
chimg thuec.
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IIL. Linh vire Nuéi con nuéi (01 TTHC)

Ghi vio S
ding ky nudi
con nudi viéc
nudi con nudl
d3d dugc gidi
quyét tai co
quan c6 thdm
quyén cua
nudc ngoal

Ngay trong
ngay tiép nhan
hd so. Trudmg
hop phai xéc
minh thi thoi
han gidi quyét
khéng qua 03
ngay lam viéc

Phong
Tu
phap

75.000 ddng.

Mién & phi
cho ngudi thude
gia dinh c6 cong
vGi céch mang;
ngudi thudc ho
nghé¢o;  nguoi
khuyét tat.

- Lugt H tich 2014;
- Nghi dinh s 123/2015/ND-
CP ngiy 15/11/2015;
- Nghi dinh s§ 19/2011/ND-
CP ngay 21/3/2011,
| Nghi dinh sb 24/2019/ND-

. ICP ngay 05/3/2019;

- Théng tr 04/2020/TT-
BTP ngay 28/5/2020;

- Théng tr s6 10/2020/TT-
BTP ngay 28/12/2020;,

- Thong tr sb 85/2019/TT-
BTC ngay 29/11/2019.

-/

-

A K™ 3N
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D. THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UY BAN
NHAN DAN CAP XA (31 TTHC)

Cach thye
thwe hién
ngoai nép ho
so, nhin két
Tén thit Dia qua trye tiep
I tuc Thoi han diém {Phi, 1& phi (néu i ) . v v
T hank gidi quydt | thye c6) Dv'lc,h Dich Cén cir phdp ly
chinh hién c6r.1g b"u‘:‘u
tr‘§° chinh
tuyen N
. cong
mirc «ch
3,4 '€
L. Linh vire Hé tich (18 TTHC) .
- Pang ky
Ngay trong khai sinh diing
ngdy tiép nhin han: mién
I - o Lo icamans
han b3 so 52 Uy han: 2,000 - Nghi dinh s6 123/2015/ND-
. an ho so sau an: . . )
Thatue | 6™ i ma| P2 | ddng (mifn 13| Mic | Nophd [ Rgay 15112015,
] DPiéng ky Khé oidi nhén hi cho neudi| db3 s @ Thong tu s& 04/2020/TT-
khai sinh 2 S8 B0 R BTP ngay 28/5/2020;
qQuyst  duge | o) 5 | e gia dinh . Thong tur sb 85/2019/TT-
ngay thi trd ¢o cong Vol BTC ngiy 29/11/2019
két qud trong cich  mang;
ngay lam viéc thudc ho
tiép theo. nghéo; ngudi
khuyét tat)
Ngay trong
ngy tiép nhan
hé so; trudng
hop-nhdnhd Ludt—Hon—nhin—va—gia
so sau 15 gio dinh; '
ma khong gigi | Uy - Luat Ho tich nim 2014;
Thu tuc quyét duge ban _ - Nghi dinh sb 123/2015/ND-
2 |Pangkykét| ngaythitrd | nhén khong CP ngay 15/11/2015
hén két qué trong | dén . L Thong tw s6 04/2020/TT-
ngdy lam viéc | cap xa BTP ngay 28/5/2020;
tiép L Théng tr sb 85/2019/TT-
theo. Trudng BTC ngay 29/11/2019
hop cin xac , '
minh diéu |
kién két hon
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cda hai bén

nam, nit thi
thosi ban gii
quyét khong
- qua 05 ngay
lam viéc.
. " 10.000 dong - Luat Hén nhin va gia
0-3A ngay l‘am (mién 1¢ phi dinh; ~
, viee. TIuOng | yy | o ngudi  Luat Hé tich niim 2014;
Thii tuc hop can phai N | Nkt dih oA i
. SO . | ban | thufc gia dinh Nghi dinh s0 123/2015/ND
Dingly | xdcminhthi | L o cano véi CP ngay 15/11/2015;
nhan cha, thmxhan B qan cach mang; L Thong tur s 04/2020/TT-
me,con | quyetkhong | ool s ho BTP ngay 28/5/2020;
ava 08 ngay ngheo; nguodi - Thong tr s& 85/2019/TT-
lam viéc. khuyét tat BTC ngay 29/11/2019
- Déng ky khai
sinh ding han:
mién
- Ping ky khai
sinh qua han: - Luit Hon nhin va gia
Thituc | 03 ngiylam 8.000 dong dinh;
Pingky | viée, truong | Uy - Ping ky - b Luat Ho tich nam 2014;
khaisinh | hopphdixdc | ban | nhéncha, me, - Nghi dinh s6 123/2015/ND-
kéthop | minhthithdi | nhén | con:10.000 CPngay 15/112015
dingky | hangiai quyét | dan | dbng (miénl¢ L Théng tu sb 04/2020/T1-
nhan cha, | khéng qua 08 | cApxd | phi cho ngudi BTP ngay 28/5/2020;
me, con | ngdy lam viée. thudc gia dinh - Théng tu so 85/2019/TT-
¢o cOng voi BTC ngay 29/11/2019
cach mang;
thudc hod
ngheo; ngudi:
khuyét tat)
- Dang ky khai
Ngay trong tir ding han:
ngay ﬁég nhin mién
yeu cau, - Ding L khai | Tuat H tich nim 2014;
feomghop |y |t qué ban: | Nehi dinh s6 123/2015/ND-
Thitee |"PanbOsosau) o0 | 8000 dong  (CPngly 15/112015
. 15 gioma n (micn 1€ phi Nop ho - £
Ding ky Khéne widi nhan h . o Thong tur s6 04/2020/TT-
khai i CPBEIL | gan | ClOMEUC BTP ngay 28/5/2020;
QUYELAUOE | 4 xg | fude gia dinh | Thong tr 6 852019/TT-
ngay thi tra c6 cong ol BTC ngiy 29/11/2019
két qua trong c4ch mang; 4
ngly 1am viéc fhudc hé
tiép theo. ngheo; ngudi

khuyet tét)
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- Dang k khai
sinh ding han:
mién
Thi tuc UY | "8 000 déng - Nehi diah s6 123/2015/ND-
Pangky | 0Sngaylam | 22 | (miénlé phi CF ogdy L/11/2005
6 Khai &i . phin i - Thong tu s6 04/2020/TT-
al sinh vige dan | chongudi BTP ngay 28/5/2020;
luu dong 20 | thudc gia dinh ngdy coloren
cdpxa| - . cong v6i - Thong‘ tu 50 85/2019/TT-
céch mang;: BTC ngay 29/11/2019
thudc hd
nghe¢o; ngudi
Kkhuyét tat) ‘
| L Tuit Hon nhin v gia
] © dinh; - ' 3
. Uy - Ludt HO tich ndim 2014;
Déj;lhukt;l({(ét 05 neao Lo | PR | | Nghi dinh s 123/2015/ND-
7 hagn o fiéyc nhan Khéng CP ngdy 15/112015;
o - din - - Thong tu sb 04/2020/TT-
ong chp xd IBTP ngay 28/5/2020;
L Thong tu sb 85/2019/TT-
| BTC ngay 29/11/2019
- Bang ky khai
tor dting han:
mién
T ?&anﬁ ;‘fml;hm | Lugit Ho tichnim 2014;
, Uy qua ban: | Nghi dinh 56 123/2015/ND-
Thi tyc 8.000 dong A
Ding ki 05 ngay lim ban (mién 18 phi CP ngay 15/11/2015
8 | it el bl ohin | ) ot . Thong tx s 04/2020/TT-
o : din | 4o gia digh BTP ngay 28/5/2020;
g chpxa| oo oat L Thong twr sb 85/2019/TT-
©0 cong val BTC ngay 29/11/2019
cach mang;
thudc hd
nghéo; ngudi
khuyét tit)
- B ludt Dan s,
Oy - Luat Ho tich nim 2014
Thil toc o o  Nehi dinh s6 123/2015/ND-
9 Piing ky 03 ngdy lam nhin Khong Nép ho |CP ngay 15/11/2015
gism ho viéc din o0 F Thong\ tu s6 04/2020/TT-
' chpxa BTP ngay 28/5/2020;
- Thong tu s6 85/2019/TT-
BTC ngay 29/11/2019
10| Thutuc | O2ngdylam | Uy Khén Nop hd | B6 luat Dan su;
Ping ky viée ban & so_ | LudtHotichram 2014;
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chim dirt - | nhan [ Nghj dinh s6 123/2015/ND-
giam ho dén CP ngay 15/11/2015
cip xa L Thong tur s6 04/2020/TT-
- BTP ngay 28/5/2020;
- Thong tu sb 85/2019/TT-
BTC ngay 29/11/2019
- 03 ngay lam
viéc dbi véi
yéu cdu thay
ddi, cai chinh
h{ tich; trudng
hop phai xdc
minh thi thoi
han giai quyet 3
khéng qué 06 }gfglolgiﬁ - Bo ludt Dins;
Tha tuc ngay lam viéc. U cho neudi - Luat Ho t;cl’l nim 2014;
Thay @i, | - Ngay trong ba’f’l s giga“ P | Nghi dinh s8 123/2015/ND-
1 cai chinh, | ngay lam viéc han | c6 cong véi Nop o [CP ngay 15/11/2015
bo sung doi voi yeu dan céich mang: so I Théng tur s6 04/2020/TT-
thongtinhé | caubdsung | 1 . PN BTP ngay 28/5/2020;,
tich thong tinho | 2P X3| tudcho - L Théng tr s 85/2019/TT-
tich, trudmg nghoo; ngudi RTC ngdy 29/11/2019
hop nhén ho khuyet tit)
so sau 15 gidr
ma khong giai
quyét dugc
ngay thi trd
két qua trong
ngdy lam viéc
tiép theo.
5.000 ddng L T4t Hon nhan va gia dinh
03 ngay lam (mién 16 phi nam 2014;
Thityc | viée;truomg | Uy cho ngudi - Lugit HO tich nam 2014;
Capgidy | hopphaixdc | ban | thudc gia dinh Mic | Nophd [ Nghj dinh s6 123/2015/ND-
12| xéonhgn | minhthithoi | nhan | cécorgvéi | yap | o CPnglyls/11/2015
tinh trang | han giai quyét | dén cich mang; ' - Thong tur s6 04/2020/TT-
hénnhin | khdéng qua 23 ca“ip Xa thudc hd BTP ngay 28/5/2020;
ngay. nghéo; ngudi - Théng t s6 85/2019/TT-
khuyét tat) BTC ngay 29/11/2019
05ngaylam | (8'990 f.onfl, | - Lugt Ho tich nm 2014;
viée trwong | Uy “ﬁe“ e | Nghj dinh s6 123/2015/ND-
Thituc | hopphdixdc | ban th°A° n.g”g‘inh Noo 13 ICEngdy 157112015
13 | Dangkylai | minhthithdi | nhan | oc 81N OPIO | Théng tu s6 04/2020/TT-
khaisinh | han gidi quyét | dan | 2708V SO BTP ngay 28/5/2020;
khéng qué 25 | clp xa Caﬂ?m ;fjﬁg | Thong tr sb 85/2019/TT-
ngay. A BTC ngay 29/11/2019
ngheo; ngudi

A

CYRRT

| RO
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khuyét tit)
8.000 dong
Thu tuc 05 ngay lam (mién 1& phj L Luat Ho tich nam 2014;
Pangky | viéc;truong | Uy cho ngudi L Nghi dinh s6 123/2015/ND-
khaisinh | hopphdixéc { ban | thudc gia dinh Nop ha CP ngay 15/11/2015
14 | chongudi | minhthithdi | nhadn | c¢bcdng véi ePHO | Thong tu s& 04/2020/TT-
dd c6 hd so, | han gidiquyét | din | céchmang; SO IBTP ngay 28/5/2020;
gidytycad | khongqua25 [cApxd| thudchd - Théng tr sb 85/2019/TT-
nhin ngay. nghéo; ngudi BTC ngay 29/11/2019
khuyét tat)
30.000 dong - Luét Hoén nhan va gia dinh
05 ngay Jam (mién 1& phi nam 2014;
viéc; trudomg | Uy cho ngudi L Luat Hj tich nam 2014;
Thituc | hopphdixic | ban | thudc giadinh - Nghi dinh 56 123/2015/ND-
15 | Déngkylai | minhthithdi | nhdn | ¢6cong véi CP ngay 15/11/2015
kéthén | hangidi quyét | dan | cach mang; L Théng tr s& 04/2020/TT-
khéng qua25 |cdpxd | thudchd BTP ngay 28/5/2020;
ngay. nghéo; ngudi - Théng tu s6 85/2019/TT-
Kkhuyét tat) BTC ngay 29/11/2019
8.000 déng
05 ngay lam (mién 1€ phi LLuét H6 tich nim 2014;
viéc; truomg | Uy cho ngudi L Nghi dinh s6 123/2015/ND-
Thituc | hopcinxéc | ban | thudc gia dinh Néo h [CPngdy 15/11/2015
16 | Dangkylai | minh thi thdi | nhan | c6cong véi ; SI; L Thong tur s6 04/2020/TT-
khai tir han giai quyét | dén cich mang; " [BTP ngay 28/5/2020;
khong qua 10 | cdpxd | thudchd L Thong tu s6 85/2019/TT-
ngay lam viéc. nghéo; ngudi BTC ngay 29/11/2019
khuyét tt)
Dang ky khai
snh: Trong - PKKS: 8000
ngay tiép nhan ddne
h6 so yéu cau, (Mién lg phi - Luat Ho tich nam 20!4;
truong  hop Uy | déivéi PKKS - Luét Bao hiém y t€ ndm
Lién thong | nhan hd so sau . \ 2008 9dugc stra doi, bod
o . . | ban ding han va N )
cacthituc |15 g0 ma nhan DKKS cho sung nam 2014);
hanhchinh | khong  gidil s e g;grhi d@;};ﬁ%ww—_
védangky | quyét dugc| S , ~ va [CPngay
17 | khaisinh, | ngay thi trd cap g1 dl;h (36h lz‘/{u;: Nopho | Théng tur s6 04/2020/TT-
clp Thé bdo | két qua khai| X% | comevorcach | €o ¢ BTP ngay 28/5/2020;
i’ £ . R R Béo mang; thufc n z
hiémyt€ |sinh vdo ngly hidm h nghéo; - Thong tr so 852019/TT-
chotréem |lam viéc tiép | = . - BTC ngay 29/11/2019
du6i 6 i | theo  (nbu |  C3P | neuoikhuyét L Thong tr lién tich sb
" ~_ | huyén tat); 8 :
ngudi dan - Chp the 052015/TTLT-BTP-BCA-
mubn  nhin BV midin BYT ngiy 15/5/2015.
riéng két qua '
timg hé s0).
Cap thé
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BHYT: 07
ngay lam viéc. |.
Truong h
cAn x4c minh
thi thoi gian
dugc kéo dai
thém  khéng
qua 02 ngay
1am viéc.
- Diing ky khai - bing ly
sinh:  Trong khai  sinh:
ngdy, tudng 8000 dong
hop nhén hd (Mien I¢ phi
so sau 15 giv doi véi ding
md khong gidi | ky_ khai sinh | Luat Cir trit nim 2020;
quyét  duge ba¥1 ding han va | Lugt Ho tich ndm 2014;
Lién thong |ngay thi | | d4ng ky khal - Luit Bio hiém y € nim
thituc | két qua khai dAn smI} Ch(? nguo1 2008 9dugc stra d6i, bd sung
hanh chinh | sinh vao ngay | x thude gia dml} nam 2014);
vé dingky | lm viec tigp| <P |co0 cbng voi | Nghi dinh s6 123/2015/ND-
khaisinh, |theo  (néu c’; cich  mang; CPngay 15/11/2015
18 | dingky |ngudi  dan| oo | thude ho L Thong t s& 04/2020/TT-
thudmg trd, | muén  nhan | 2 %P | nghéo;  ngudi BTP ngy 28/5/2020;
cp thé bio | rieng két qua 1’3‘;; Khuyet tat); - Thong tr sb 85/2019/TT-
hiémyt |tmghdso). | -0 |- Ding ky BTC ngay 29/11/2019
chotréem |- DK thudng 5 hoi thudng . trus - Thoéng tr lién tich s6
duéi 6tudi |, cdp the | *29"| 15.000 dong; 05/2015/TTLT-BTP-BCA-
BHYT: ¢p . Cip the BYT ngay 15/5/2015.
07 ngiy lim huyén | BHYT: mién
viee k& tir
ngdy tiép nhan
ho so.
II. Linh vie Chirng thue (10 TTHC)
Thu tuc Trong ngay tiép 2.000
Chimg thuc | nhdn yéu cdu hodc ddng/ - Nghi dinh s6 23/2015/NP-
binsaotir | trong ngdy lam viée | o\ | trang  doi CP ngay 16/02/2015;
banchinh | tiép theo, néu tiép nﬁ’lan v6i trang - Thong tu s6 01/2020/TT-
1 | gidyt0, van | nhén yéu céu sau 15 din ci thr nhat, BTP ngay 03/3/2020;
bandoco ' | gion. Déi véi truomg | 0P | trang  thir _ Thong b s6 226/2016/TT-
quan, tb chirc | hop clng mét lac xa hai; tlr BTC ngay 11/11/2016
¢6 thim yéu ciu chimg thuc trang th
quyén ciia | ban sao tir nhidu loai ba & lén
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ViétNam |ban chinh gidy to, thu 1.000
ciphoic |vin ban; ban chinh ddng/
chirng nhén c6 nhleu trang; yeu trang
‘ chu sb luong nhiéu nhung
bdn sao; ndi dung mic thu
gidy t&, vin ban t6i da
phtrc tap khé kiém khéng qua
tra, doi chiéu ma co 200.000
quan, t§ chtc thuc dbng/ ban,
hién chimg thc Trang la
khong thé dap img can cir dé
dugc thdi han quy thu  phi
dinh néu trén thi théd dugc tinh
han chimg thyue theo trang
duoc kéo dai thém cia ban
khong qua 02 (hai) chinh..
ngay lam viéc hodc
c6 thé dai hon theo
thoa thuin bang vin
ban v&i ngudi yéu
ciu chimg thuc.
Trudmg hop tra két
qua trong ngay lam
viéc tiép theo hoic
phdi kéo dai thoi
gian theo quy dinh
thi ngudi tiép nhan
hé so phéi ¢é phiéu
hen ghi 3 théi glan
(gid, ngay) trd két
.qua cho ngudi yéu
ciu chirng thue.
C};r,h a ut'lhcuc Trong ngay co
chl'i'ulgf tro}lg quan, tb chirc tiép 10.000
chc.gifiy 1, nhin yéu ciu hodc dong/
vin ban (4p trong ngay lam V1ec raong o
dung cho cA tiép theo, neu tiép hop - Nghij dinh s6 23/2015/ND-
tr.uc‘mg hop nhén yéu cAu sau 15 Uy ban (tnromg CP ngay 16/02/2015
chimg thue git. Trudng hop trd ahin hop duoc - Théng tu s6 01/2020/TT-
: ‘ két qua tron n hiéu 13 BTP ngay 03/3/2020;
diém chi vi q g ngdy dancp | _an o oY ’
truémng hop lam viéc nep theo thi & mcf)f hodc Thong‘tu 50 226/2016/TT-
nguoi yéu ngudi .tlep nhén hd nhiéu chit FTC ngay 11/11/2016
ciu chimg so .pllén c‘c’)_pl.]jéu h.qn k}'tuogg
thuc khéng ghi 15 thdi gian (gid, mf_)t gzﬁy
k)"/, khéng ngdy) tra két qua td, van
diém chi cho ngudi yéu cau bén).
duoc) chimg thuec.
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Trong ngdy co

: quan, 6 chirc tiép

nhan yéu ciu hoic
trong ngay lam viéc

| Nghi dinh s6 23/2015/ND-

B a\ A2kt

Thi tuc tié? thfao, Anf“:u ti€p :
. nhan yéu ciu sau 15. _ CP ngay 16/02/2015
Chimg thuc | . 1 1sng hop 4 | 0¥ 0an | 30-000 | Thong fr s6 01/2020/TT-
vige sira 601, két. qua Irong'ngﬁy nhan | dong/ h_qp BTP ngay 03/3/2020;
bo sung, hiy | 1. e iéo theo thi | 420 64P | 400, o | Thong fr s 226/2016/TT-
bohopdong, | o o tiép nhan hd| & | UM TC nghy 11/112016
giao dich so phai ¢6 phiéu hen
ghi 10 thoi gian (gio,
ngay) tra két qua
cho ngudi yéu chu
chirng thue.
Trong ngay co
quan, t§ chic tiép
nhin yéu clu hoic
tron ngay lam wec )
tiép gtheoy neu tiép - Nghi dinh 56 23/2015/ND-
Tha tuc Sira | nhan yéu ciu sau 15 | - ' CP ngay 16/02/2015
Gisssot | gt Truong hop th Unﬁ? d;f;?gp Bg?]nga t%;; /gégzgzom_
e o | o st i oty | 40 cép | don, giao Thong tu sb 226201 6/TT-
ong, giao | lam vige ;nep eo thi | ™ - dich. 8 4 ]
dich ngudi tiép nhdn ho BTC ngay 11/11/2016
so phai c6 phiéu hen
ghi £0 thoi gian (gio,
ngay) tra két qua
cho ngudi yéu cu
chirng thuc '
Trong ngdy co 2.000d6ng
quan, tb chirc tiép / trang; fir
nbin yéu cdu hoic trang thir
trong ngay Jam v1ec 3trdlén )
Thiituc Cép | tiép theo, néu tiép thu - Nghi dinh s6 23/2015/ND-
ban sao tir | nhan yéu cu sau 15 Uv ban 1.000d6qg CP ngay 16/02/2015,
ban chinh | gidr. Trudng hop tra n’;mn / trang, thi L Théng tu s& 01/2020/TT-
hop dong, | két quéd trong ngay dén cép da thu BTP ngay 03/3/2020;
giao dich d | lam viéc ti€p theo thi i khong qué - Thong tu s6 226/2016/TT-
duge chimg | ngudi ti€p nhén ho 200.000 BTC ngay 11/11/2016
thuc so phai ¢6 phiéu hen ddng/ ban.
ghi r0 thoi gian (gid,

ngdy) trd két qua
cho ngudi yéu cdu
chirng thuce.

Wie
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Thu tuc
Chimg thuc
hop dong,

giao dich lién

quan dén tii
san la dong
san, quyén
st dung dét,
nha &

Khéng qua 02
(hai) ngay lam viéc,
ké tir ngay nhén du
hd so yéu cdu chimg
thue hogc c6 thé kéo
dai hon theo thda
thuén bang van bén
véi ngudi yéu chu
chitng thuc. Trurdng
hop keo dai thoi han
giai quyét thi ngudi
tiép nhén hd so phii
c6 phiéu hen ghi 15
thoi gian (gio, ngay)
td két qua cho
ngudi  yéu chu
chimg thuc

Uy ban
nhén
dan cép
xa

50.000
dbdng/ hop
ddng, giao

dich

- Nghi dinh s6 23/2015/ND-
CP ngay 16/02/2015

- Thong tu s& 01/2020/TT-
BTP ngay 03/3/2020;

- Théng tir s6 226/2016/TT-
BTC ngay 11/11/2016

Thu tuc
Chimg thuc
di chic

Khéng qua 02
(hal) ngay lam viéc,
ké tir ngay nhén da
hd so yéu ciu chimg
thue hoiic c6 thé kéo
dai hon theo thda
thudn béng vin bén
voi ngudi yéu céu
chimg thuc. Truéng
hop kéo dai théi han
giai quyét thi ngudi

| tiép nhan hd so phai
.c6 phiéu hen_ghi 15

thot gian (giod, ngay)
rd két qua cho
ngudi  yéu  chu
chirng thuc

Uy ban
nhén
dén cdp

~

Xa

59.000
dong/di
chtic

L Nghi dinh s6 23/2015/ND-
CP ngay 16/02/2015

- Thong t sb 01/2020/TT-
BTP ngay 03/3/2020,

L Thong tu s6 226/2016/TT-
BTC ngay 11/11/2016

Thii tuc
Chimg thuc
vin ban tir
chbi nhén di

san

Khong qua 02
(hai) ngay Jam viéc,
ké tir ngdy nhén du
hé so yéu cau chung
thyre hodc ¢6 thé kéo
dai hon theo thda
thusn bing vin ban
v6i ngudi yéu chu
chung thyc. Trudng
hop kéo dai thoi han
gidi quyét thi nguoi
tiép nhén hd so phai

Uy ban
nhén
din cdp
xa

50.000 -

ddng/ van
ban

L Nghi dinh s& 23/2015/ND-
CP ngay 16/02/2015

L Théng tr s6 01/2020/TT-
BTP ngay 03/3/2020;

| Thong tu s6 226/2016/TT-
BTC ngay 11/11/2016

)
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¢6 phicéu hen ghi 13

thoi gian (gio, ngay)-

tra két qua cho
ngudi  yéu céu
ching thuc

Thu tuc

Khéng qua 02
(ha1) ngay lam viéc,
ké tir ngdy nhén du
hd so yéu clu chimg

Chime thue thuc hogc c6 thé kéo )
(1B TRC | dai hon theo théa | Nghi dinh 56 23/2015/ND-
vin ban thda A 1k < 12 \
thuAn phan thudn bang van ban Uy ban CP ngay 16/02/2015
STP Y | voi nguoi yeu cau| 32| 50,000 | Thong tir s 01/2020/TT-
chia di san . \ nhin X g \
9 | adisinp | chimg thue. Trudmg | . " | ddng/ van BTP ngay 03/3/2020;
e cin, | 1o kéo dai thoi han | Pl ban _ Théng tr s& 226/2016/TT-
Ong sén, S kg .| X3 X
ven sy | Sl quyet thl ngudi BTC ngay 11/11/2016
YCLSY | iép nhan hd so phai
dung dat,nha | % ¢ . .
. c6 phicu hen ghi 1o
(4] Y. 3 )
thoi gian (gi0, ngy)
tra ket qud cho
ngudi  yéu ciu
chimg thuc.
Khéng qua 02
(hal) ngay lam viéc,
ké tir ngay nhén du
“hd so yéu chu chimg
Thiitye | thuc hodc c6 thé kéo )
Chimg thye | dai hon theo thda - Nghi dinh 6 23/2015/ND-
vin ban khai | thun bang vin ban Uvb CP ngay 16/02/2015
nhindisin | véi ngudi yéu chu| o2t | 50000 | Thong tur sb 01/2020/TT-
10 | madisanld | ching thyuc. Truong dén‘ﬂ‘a‘} dong/ vin BTP ngay 03/3/2020;
dong san, | hop kéo dai théi han [ “ P | ban | Théng tir s 226/2016/TT-
quyén st | gidi quyét thi ngudi xa BTC ngay 11/11/2016
dung dit, nha | tiép nhan hd so phai -

&

c6 phiéu hen ghi 18
thoi gian (gi0, ngay)
trd két qui cho
ngudi  yéu  chu
chirng thuc

B LN\ KTy S
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III. Linh vire Nuéi con nuéi (03 TTHC)

- 400.000 ddng/trudmg hop.
. Mién 1& phi dbi vdi
truong hop cha dugng
hoic me k& nhin con
riéng cia vg hodc ch(‘“)ng
lam con nudi; ¢d, cau, di,
chl, bac rudt nhian chau

- Luat Nudi con nubi 2010,

Ping ky viée 10 nlilaéltln lam con nAuéi;\ nhin cac Ere - Ngln dinh s 19/2011/ND-
nudi con nudi. X N em sau dax lam con nudi: CP ngdy 21/3/2011;
trongnuée | "84 dfm Tr¢ khuyet tit, nhicm - Nghi dinh s6 24/2019/ND-
¢4p | HIV/AIDS hoic mac "ICP ngay 05/3/2019,
Xd | pénh hiém nghéo theo
quy dinh cua Luit nudi
con nudi vad vin bén
huéng din; ngudi c6 cong
vOi cach mang nhén con
nudi. :
- Ludt Nubi con nudi 2010,
: - Nghi dinh s6 19/2011/NB-
Uy CP ngay 21/3/2011;
Diing k¥ lai viée nggy fha;l . Nghi dinh s5 1142016ND-
nudi con nudt Bm | dan Khong CP ngay 8/7/2916,
trong nurdc " B - Théng tr s6 10/2020/TT-
vige | cdp BTP ngiy 28/12/2020;
Xa - Thong tir sb 267/2016/TT-
BTC ngay 14/11/2016
- Lugt Nudi con mudi 2010;
Giai quyét viée - Nghi dinh s6 19/2011/ND-
ngudl nude Uy CP nigay 2173/201T;
ngoai cu tra & ban - Thong tr so 10/2020/TT-
Khuvgcbhién | 30 | nhan | 4.500.000 ddng/truomg BTP ngay 28/12/2020
gidinudc lang | ngay | dén hop L Nghi dinh s6 114/2016/ND-
giéng nhan tré chp CP ngdy 8/7/2016; ~
em Viét Nam X3 - Thong tu s6 2672016/TT-
lam con nudi BTC ngay 14/11/2016
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E. DANH MUC THU TUC HANH CHINH THUC HIEN CHUNG TAI CO QUAN QUANLY SO

GOC, QUAN LY CO SO DU LIEU HQ TICH VA QUAN LY TRUC TIEP NGUOI THI HANH
CONG VU GAY THIET HAI (04 TTHC)

Cach thyce
thuyece hién
ngoai ndp hd
~ 5o, nhian két
qua trye tiép
) Thoi f?}a . Dich
T Tén thi tuc hanh han eiai diem | Phi, 1¢ phi | “*¢ . Ciin cit phép ¢
cliinh an gl thee | (méucg) | V¥ | Dich pRap ly
quyet hién cong | vu
truc | buu
tuyén | chinh |,
mirc | cong
d63, | ich
4
I. Linh virec H$ tich (01 TTHC)
Co quan
Ngay trong | quanly
ngaytiép | cosé dit
nhanhd so; | liéuhd
trudng hop | tich (S& - Ludt Ho tich ndm 2014;
nhanhd so | Tu phap, L Nghi dinh s6 123/2015
ThitycCp | saul5gio | Phong |  8.000 Mic | Nop [P 182y 15/112015;
L |bénsaotrichluc | mdkhong | Twphip, | ddng/bin | 45| -SI; _ Thong twr s& 04/2020/TT-B
ho tich giai quyét | Uyban sao : ngay 28/5/2020;
dugc thitrd .| nhin dan - Thong: tir-s6:85/2019/TT- BT
két qua cp ngay 29/11/2019. 1
trong ngdy | huyén,
lamviée | Uyban
tiép theo | nhin dén
clp x3)
1. Linh virc Chimg thye (01 TTHC)
Ngay trong
ngay lam ‘
Thil tuc C4 viéc hoac | Cacco
: bénusz-‘:ﬁ;% ngdylim | quan Nop |- Nehj dinb s6 232015/ND-CP
< viéctiép | quanly ho so |ngay 16/02/2015.
goc theo néu sb gbc
tiép nhan
sau 15 gi&








I11. Linh vure Bdi thudng Nha nuée (02 TTHC)

Phuc hdi
danh du

- Cép tinh: 25
ngay ké tir ngiy
nhin Vin ban
yéu cdu bbi
thudmg hoic Y
kin trd 1o
Théng bio vé
viéc Nha nudc
td chirc phuc
héi danh dy
hodc Vian ban
dé nghi phuc
héi danh du;

- Cép huyén: 15
ngay ké tir ngay
nhin dugc vian
ban c¢6 v kién
dbng y cua
ngudi bi thiét
hai hodc yéu
cu cla ngudi
bi thiét hai vé
viéc phuc hdi
danh du.

Co quan giai
quyét  bdi
thuong 1a co
quan truc
tiép quan ly
ngudi  thi
hanh  cdng
vu gdy thiét
hai trong
hoat dong
quan ly hanh
chinh, t
tung, thi
hanh .an (02
cp: cAp tinh,
cép huyén).

Khéng

Nop

sg

L Lusit Trach nhiém bdi thudng
clia nha nwée ndm 2017;

- Nghi dinh s 68/2018/ND-
CP ngay 15/5/2018;

- Thong tu s6 0472018/TT-
IBTP ngay 17/52018.

Tha tuc
giai quyét
yéu cau bdi
thudng tai
co quan
truc ﬁép

4
1141
quan Iy

- Cép tinh, cdp
huyén: 82 ngay
ké tir ngay nhan
duoc hé so hop
1€ (92 ngay
trong  trudng
hop ndp qua
dich vu buu
r-hfnh);

Co  quan
giai  quyét
bdi thuomg 14
co quan truc
tiép quanly
ngudi thi
hanh c¢éng vu
gay thiét hai
trong  hoat

Khong

~

Nop
ho
S0

L Lu4t Trach nhiém bdi thuong
iclia nha nudc nim 2017,

L Nghi dinh sb 68/2018/NP-
(CP ngay 15/5/2018,

ngud  thi
hanh c6ng
vu gly thiét
hai

- Cép xa 90
ngay (92 ngay
trong  trudng
hop ndp qua
dich wvu buu
chinh)

dong quan ly
hanh chinh,
to tung, thi
hanh an (03
cép: cép tinh,
cép huyén,
cép x4).

- 1hong tr so U47Z2ULe/[1-
BTP ngay 17/5/72018.











